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MỞ ĐẦU 
 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
 
 

Quyền sở hữu trí tuệ được con người biết đến và công nhận muôn hơn so với 

quyền đối với các tài sản hữu hình khác. Đã có một thời kỳ, người ta có thể sử 

dụng các công thức, bắt chước các kiểu dáng, phát minh mà không cần phải trả 

phí cũng như hỏi ý kiến người nghĩ ra chúng. Nhưng cùng với sự phát triển của 

loài người, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được quan tâm và chú trọng. Quyền 

sở hữu trí tuệ không chỉ có ý nghĩa trong sự phát triển nền kinh tế mà qua đó 

còn thể hiện, đánh giá được sự phát triển của trí tuệ con người tại mỗi một quốc 

gia. 
 

Với vai trò ngày càng được coi trọng, ngày nay, quyền sở hữu trí tuệ đã là 

một loại tài sản đặc biệt. Việc khai thác loại tài sản vô hình này có thể đem lại 

được rất nhiều lợi ích vật chất.Sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có 

thể nâng cao sản xuất,giảm chi phí hoạt động, tạo ra được những sản phẩm đặc 

trưng của riêng mình.Vì thế quyền sở hữu trí tuệ cũng được quy định là một 

trong những tài sản có thể góp vốn vào doanh nghiệp để kinh doanh.Tuy nhiên, 

cũng bởi lẽ đây là một loại tài sản đặc biệt nên mặc dù đã được quy định trong 

pháp luật (luật dân sự, luật doanh nghiệp) hiện hành là một loại tài sản góp vốn 

nhưng trên thực tế hoạt động góp vốn bằng tài sản trí tuệ chưa đạt được hiệu 

quả bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. 
 

Hiểu được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp, đối 

với sự phát triển của đất nước, tác giả đã chọn đề tài: “Pháp luật về góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

Thông qua sự phân tích, tổng hợp, so sánh đánh giá và thực tiễn áp dụng pháp 

luật Việt Nam hiện hành, khóa luận muốn tìm hiểu rõ hơn về hành vi góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ, những nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả, cũng 

như tham khảo pháp luật một số nước trên thế giới về hành vi góp vốn bằng 
 

quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp tốt nhất, khách quan 
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nhất để góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam. 
 

2.​Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 
 

- Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận đặt mục tiêu nghiên cứu khái quát các 

quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và góp vốn vào doanh nghiệp bằng 

quyền sở hữu trí tuệ. 
 

- Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận chỉ tập trung nghiên cứu khái quát về 

hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu tri tuệ được quy định trong pháp luật Việt 

Nam hiện hành và có tham khảo đối chiếu với các quy định tương đương tại 

một số quốc gia trên thế giới. 
 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 
 

-​Mục đích nghiên cứu: Khóa luận đi từ những vấn đề lý luận cơ bản nhất về 
 

góp vốn, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đến thực tiễn hoạt động áp dụng 

pháp luật Việt Nam hiện hành về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó, 

phân tích đánh giá để đưa ra những nguyên nhân gây ra sự kém hiệu quả của 

việc áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành vào hoạt động góp vốn bằng quyền 

sở hữu trí tuệ, cũng như đề ra những giải pháp thích hợp để khắc phục và nâng 

cao hiệu quả. 
 

-​ Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, 

khóa luận tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề sau: 
 

Thứ nhất, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận 

về góp vốn và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ; 
 

Thứ hai, phân tích đánh giá pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sở 

hữu trí tuệ theo pháp luật hiện hành; 
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Thứ ba, qua nghiên cứu, phân tích đánh giá pháp luật và thực tiến hoạt động 

góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ để đề ra giải pháp để hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả của hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 
 

4. Phương pháp nghiên cứu 
 
 

Khóa luận được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật, những quan 

điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 

phát triển đất nước, cải cách hành chính xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải 

cách tư pháp. Ngoài ra khóa luận còn sử dụng các phương pháp như phân tích, 

tổng hợp, so sánh, thống kê… 
 

5. Kết cấu của khóa luận 
 
 

Ngoài phần mở đầu và kết luận của khóa luận, khóa luận gồm ba chương 

chính: 
 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về góp vốn và góp vốn bằng quyền sở hữu 

trí tuệ. 
 

Chương 2: Pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Chương 3: Thực trạng và những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng 

cao hiệu quả thực hiện góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 
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Chương I: Những vấn đề lý luận về góp vốn và góp vốn bằng 

quyền sở hữu trí tuệ. 
 

1.1. Khái quát chung về góp vốn 
 
 

1.1.1. Khái niệm góp vốn 
 

Trên thực tế, vốn là điều kiện và phương tiện để kinh doanh. Thông qua hành 
 

vi​ góp vốn, người góp vốn cũng có lợi ích và trách nhiệm nhất định gắn liền 

với doanh nghiệp. Có thể thấy góp vốn là một nội dung quan trọng để thành lập 
 

cũng như duy trì hoạt động của một doanh nghiệp. Vậy có thể hiểu đầy đủ về 

hành vi góp vốn này như thế nào? 
 

Theo khoản 13, điều 4, Luật Doanh Nghiệp 2014, vốn được hiểu là việc góp 

tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm: góp vốn thành 

lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành 

lập. 
 

Từ khái niệm trên, có thể hiểu góp vốn là hành vi pháp lý nhằm đưa tài sản 

của mình vào một hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm kiếm lời. Trong mối 

quan hệ góp vốn, gồm có bên góp vốn, bên nhận góp vốn và tài sản góp vốn. 

Việc góp vốn nhằm tạo ra cơ sở đầu tiên cho bất kỳ một hoạt động sản xuất, 

kinh doanh nào. Vì chỉ khi có vốn, một doanh nghiệp hay một cá nhân mới có 

thể tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; vốn là điều 

kiện bắt buộc để một cá nhân, tổ chức được phép tiến hành các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. Hệ quả pháp lý của hành vi này sẽ hình thành pháp nhân mới 

(tức trường hợp góp vốn thành lập doanh nghiệp) và không hình thành pháp 

nhân mới(tức trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp đang hoạt động). 
 

Như vậy, góp vốn đã được ấn định như nghĩa vụ căn bản của mỗi thành viên 

công ty. Đặc biệt đối với công ty có nhiều thành viên, khi mỗi thành viên cam 

kết thực hiện nghĩa vụ góp vốn thì cũng đồng nghĩa với việc khi đó mỗi thành 
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viên đã tự ràng buộc mình trở thành con nợ của công ty. Và hiển nhiên phần vốn 

góp của các thành viên đều trở thành tài sản của công ty. 
 

1.1.2. Bản chất pháp lý của hành vi góp vốn 
 
 

Khi ta xem xét công ty, ta thấy công ty được xem xét trên hai phương diện là 

phương diện kinh tế và pháp lý. Trên phương diện kinh tế, công ty được xem 

như là một thực thể kinh doanh mà được tạo lập trên cơ sở sự góp vốn của thành 

viên hoặc các thành viên; còn trên phương diện pháp lý, công ty được xem là 

hành vi pháp lý. Do đó khi ta xem xét bản chất của hành vi góp vốn, ta cũng 

phải xem xét chúng trên cả hai phương diện kinh tế và pháp lý. 
 

Xét trên phương diện kinh tế, góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở 

thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty hay là việc tạo tài sản 

cho công ty đảm bảo duy trì hoạt động của công ty và đảm bảo quyền lợi của 

các chủ nợ. Xét trên phương diện kinh tế là vậy còn xét trên phương diện pháp 

lý thì góp vốn là hành vi chuyển giao tài sản hay đưa tài sản cho công ty để đổi 

lại có được quyền lợi và trách nhiệm nhất định đối với công ty. Hành vi chuyển 

giao để nhận lại quyền lợi và nghĩa vụ nhất định này khác với hành vi mua bán 

hay cho thuê tài sản. Trong hành vi mua bán hay cho thuê tài sản, khi chủ sở 

hữu chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hay quyền hưởng dụng đối với 

tài sản thì người chuyển giao sẽ nhận lại được một khoản tiền từ giá bán hay giá 

cho thuê tài sản. Còn trong hành vi góp vốn, người chuyển giao tài sản góp vốn 

cho công ty sẽ không được nhận lại một khoản tiền tương ứng với giá trị tài sản 

mà chỉ nhận lại được quyền lợi của công ty tương ứng với phần vốn góp có thể 

quy đổi ra thành tiền, tuy nhiên còn phụ thuộc vào điều lệ và quy chế của từng 

công ty khác nhau. 
 

1.1.3. Tài sản góp vốn 
 
 

Theo Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa Pháp: “Doanh nghiệp do hai hay 

nhiều người thành lập trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng về việc đóng 
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góp, sử dụng tài sản hoặc công sức của họ vào hoạt động kinh doanh chung 

nhằm chia lãi hoặc thu lợi. Trong những trường hợp do pháp luật quy định, 

doanh nghiệp có thể do một người thành lập. Các thành viên doanh nghiệp cam 

kết cùng chịu lỗ” [5, Điều 1832]. Với quy định này, có thể thấy có nhiều hình 

thức góp vốn khác nhau. Hiện nay, người ta phân ra ba hình thức góp vốn: góp 

vốn bằng tài sản; góp vốn bằng tri thức; góp vốn bằng hoạt động hay công việc. 

Đứng trên góc độ lý thuyết, các hình thức này đều có vai trò như nhau nhưng 

trên thực tế, góp vốn bằng tài sản là hình thức phổ biến và quan trọng nhất. Nếu 

như góp gốn bằng tri thức, người góp vốn phải mang tri thức của mình ra để 

phục vụ cho lợi ích công ty. Còn nếu góp vốn bằng hoạt động hay công 

việc,người góp vốn cũng phải lao động một cách cần mẫn và trung thực vì sự 

phát triển của công ty. Hai hình thức góp vốn này khó có thể đem đi xác định 

giá trị dẫn đến việc tính giá trị phần vốn góp của người góp vốn dưới hai hình 

thức này là không dễ dàng. 
 

Việc góp vốn vào các doanh nghiệp chủ yếu là dưới hình thức góp vốn bằng 

tài sản.Nếu không có tài sản thì công ty không thể hoạt động được. 
 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, tài sản góp vốn bao gồm: 
 
 

“1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 

vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết 

kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 
 

2.​ Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, 

quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về 

sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền 

nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.” [Điều 35] 

 
Pháp luật Việt Nam sử dụng cách thức liệt kê những đối tượng có thể góp vốn 

vào doanh nghiệp. Và để tránh trường hợp liệt kê thiếu tài sản có thể mang 
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đi góp vốn, Luật Doanh nghiệp còn quy định tài sản góp vốn thêm trường hợp 

bao gồm các tài sản khác có thể định giá được bằng tiền Việt Nam. Như vậy, tài 

sản có thể đem góp vốn theo quy định của pháp luật cũng rất đa dạng. Tuy 

nhiên, chúng ta có thể phân chia tài sản góp vốn vào doanh nghiệp thành ba 

loại: góp vốn bằng tiền, góp vốn bằng vật chất liệu, góp vốn bằng quyền. 
 

Góp vốn bằng tiền: Góp vốn bằng tiền là việc cá nhân hay tổ chức đem 

chuyển một khoán tiền (Việt Nam đồng, ngoại tệ) hay những giấy tờ có giá trị 

như ngân phiếu, trái phiếu của mình để góp vốn vào công ty và được hưởng 

quyền lợi tương ứng với phần vốn đã góp. Góp vốn bằng tiền này có tính chất 

giống như việc bỏ tiền ra mua quyền lợi công ty. Khi đã cam kết góp vốn bằng 

tiền mà không góp hay góp không đúng hạn thì người cam kết bị coi như nợ 

công ty môt khoản tiền cam kết. 
 

Góp vốn bằng vật chất liệu hay hiện vật hoặc đồ vật thực chất là góp vốn 

bằng quyền sở hữu đồ vật hay vật phẩm mà có thể là bất động sản hữu hình, 

hoặc động sản hữu hình. Việc góp vốn này gần giống với việc bán hay đổi hiện 

vật để lấy quyền lợi của công ty, hay nói cách khác là người góp vốn có được 

lợi ích từ công ty; còn công ty có được quyền sở hữu với hiện vật, vật chất liệu 

đó. 
 

Góp vốn bằng quyền: Đây là hình thức góp vốn phức tạp hơn góp vốn bằng 

tiền hay góp vốn bằng hiện vật, vật chất liệu. Góp vốn bằng quyền có thể được 

chia thành góp vốn bằng quyền hưởng dụng, góp vốn bằng sản nghiệp thương 

mại và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 
 

Về nguyên tắc thì mọi tài sản đều có thể đem làm vốn góp của công ty, tuy 

nhiên để tài sản đó có đem góp vốn vào công ty hay không thì còn phải lệ thuộc 

vào sự thỏa thuận, điều lệ và quy chế của từng công ty. Tài sản góp vốn có thể 

thuộc bất kể dạng nào như vật chất liệu hay các quyền vô hình, với điều kiện là 

các tài sản này phải là các tài sản có thể được chuyển giao trong dân sự một 
 

cách hợp pháp, bởi lẽ bản chất hành vi góp vốn đã là hành vi chuyển giao tài 13 
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sản nên cần phải tuân theo các nguyên tắc chung liên quan đến chuyển giao tài 

sản. 
 

1.2. Quyền sở hữu trí tuệ và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Ngày nay,với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các tài sản sở hữu 

trí tuệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế và xã hội. Vì thế, lĩnh 

vực này càng đòi hỏi người dân đặc biệt là nhóm chủ thể là tác giả, chủ sở hữu 

của tài sản sở hữu trí tuệ có sự hiểu biết đầy đủ về quyền sở hữu trí tuệ và pháp 

luật về quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích của chính họ cũng như 

đồng thời đảm bảo được lợi ích của cộng đồng. 
 

1.2.1. Những vấn đề cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ 
 

1.2.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Muốn hiểu được khái niệm thế nào là quyền sở hữu trí tuệ thì trước tiên ta 

nên đi từ khái niệm về trí tuệ. “Trí tuệ” là thuật ngữ chỉ khả năng nhận thức lý 

tính của con người đạt đến một trình độ nhất định về một sự vật hay hiện tượng 

nào đó. Tài sản trí tuệ là kết quả nghiên cứu thông qua hoạt động lao động sáng 

tạo của con người và đem lại cho người sáng tạo những lợi ích thiết thực, vì thế 

tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình. Chúng bộc lộ ra bên ngoài dưới một hình 

thức khách quan nhất định nhưng bản thân chúng không phải là vật chất mà là 

sản phẩm của sáng tạo. Để xác định số lượng và chất lượng của tài sản trí tuệ, 

người ta không thể dùng các đại lượng đo lường thông thường như cân, đo, 

đong, đếm, …mà ngược lại, người ta phải căn cứ vào chính nội dung và phạm 
 

vi​ của tài sản trí tuệ được thể hiện dưới hình thức khách quan. Việc chiếm 

hữu, sử dụng và hưởng thụ tài sản trí tuệ cũng có những đặc điểm riêng so với 

việc chiếm hữu, sử dụng và hưởng thụ tài sản hữu hình. Các tài sản trí tuệ 

không mang tính giới hạn và không bị loại trừ. Một bản nhạc, một chương trình 

phần mềm máy tính sau khi được sáng tác, có thể được hàng triệu người nghe 

và sử 
 

dụng dù cho họ ở bất kỳ đâu trên thế giới. 
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Hiện nay, có rất nhiều các quan điểm khác nhau về khái niêm quyền sở hữu 

trí tuệ. 
 

Theo Lê Nết: “Quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản vô 

hình là thành quả lao động sáng tạo hay uy tín kinh doanh của các chủ thể, 

được pháp luật quy định bảo hộ” 
 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới lại có quan điểm: “ Sở hữu trí tuệ được hiểu 

rộng rãi hơn và bao gồm các quyền liên quan tới các sản phẩm văn học, nghệ 

thuật, khoa học, sự trình diễn của các nghệ sĩ, các chương trình phát và truyền 

thanh, phát và truyền hình, các sáng chế thuộc mọi lĩnh vực, các phát minh khoa 

học, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, các tên 

thương mại và chỉ dẫn thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh và các 

quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực Khoa học, Công 

nghệ, Văn học nghệ thuật”.Quan điểm này không khái quát như quan điểm của 

Lê Nết mà đi trực tiếp vào các đối tượng, nội dung của quyền theo cách liệt kê 

vì thế có thể dẫn đến tình trạng thiếu đối tượng hay nội dung của quyền sở hữu 

trí tuệ. 
 

Theo pháp luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi năm 2009: “Quyền sở hữu trí 

tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả 

và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối 

với giống cây trồng.”Cách định nghĩa khái niệm sở hữu trí tuệ này cũng như 

luật của các nước khác trên thế giới, không phải cách định nghĩa trực tiếp như 

thế nào là sở hữu trí tuệ mà chỉ định nghĩa thông qua các đối tượng của sở hữu 

trí tuệ. Mỗi một cách định nghĩa về khái niệm quyền sở hữu trí tuệ có những đặc 

trưng thể hiện quan điểm của từng người khác nhau tuy nhiên thông qua đó ta 

phần nào nhận biết được đặc trưng hay các đối tượng của chúng. 
 

Như vậy, sở hữu tí tuệ có thể hiểu là một loại tài sản vô hình đặc biệt. Quyền 

sở hữu tí tuệ được sự công nhận pháp lý và sự bảo vệ đặc biệt của pháp luật. Đó 
 

là quyền mà nhà nước dành cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu tài sản trí tuệ. 15 
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Họ được kiểm soát độc quyền với những tài sản trí tuệ của mình trong một 

khoảng thời gian nhất định nhằm ngăn chặn sự khái thác các tài sản này một 

cách bất hợp pháp, vừa đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu vừa nâng cao đời 

sống xã hội, để xã hội có thể được tiếp cận với những sản phẩm, tác phẩm mới. 
 

1.2.1.2. Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ được điều chỉnh là các tài sản sở hữu 

trí tuệ. Theo khoản 1, điều 4 Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 

2009, quyền sở hữu tí tuệ bao gồm: “quyền tác giả và quyền liên quan đến 

quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.” 
 

i. Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả 
 
 

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng 

tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng bảo hộ của quyền tác giả bao gồm các tác phẩm 

văn học, khoa học, nghệ thuật. 
 

Ngay từ khi mới xuất hiện, con người luôn có nhu cầu sáng tạo văn học nghệ 

thuật nhưng pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ hay vấn đề bảo vệ quyền tác giả 

xuất hiện rất muộn. Năm 1790 mới có một đạo luật về quyền tác giả. Một trong 

những nguyên nhân đó là bởi lẽ pháp luật sở hữu trí tuệ sẽ phát triển song hành 

cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Thực vậy, trước đó con người 

sáng tạo văn học, nghệ thuật tuy nhiên tác phẩm văn học ấy lại được thể hiện 

như trên đá, trên thẻ tre,…, điều này làm cho tác phẩm khó truyền đạt, lưu 

truyền, phổ biến hay sao chép. Như vậy, có thể thấy, việc sao chép hay chiếm 

hữu tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm xảy ra là vẫn còn ít. Tiếp sau đó 

là tới thế kỷ XV, cách mạng công nghiệp phát triển với sự ra đời của nhiều loại 

máy móc đặc biệt là máy in đồng thời cũng gây ra nguy cơ tác giả mất quyền 

kiểm soát đối với tác phẩm đầu tay của mình ngày càng lớn. Vì thế, pháp luật sở 

hữu trí tuệ đã có những quy định đầu tiên về thời hạn độc quyền đối với tác 

phẩm của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm đó để hạn chế sự copy 
 

16 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/
https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết luận văn trọn gói website: luanvantot.com  Zalo/tele 0934573149 
 
 

tự do của những người khác. Tuy nhiên xã hội ngày càng vận động, phát triển, 

không chỉ có sự ra đời của máy in mà còn nhiều máy móc, phương tiện khác 

như máy chụp ảnh, quay phim làm cho việc copy ngày càng thuận lợi và tràn 

lan. Điều này khiến cho pháp luật sở hữu trí tuệ càng phải phát triển để điều 

chỉnh, kiểm soát sao cho việc copy, khai thác và sử dụng tác phẩm cua tác giả, 

chủ sở hữu tác phẩm phải hợp lý, vừa khuyến khích được tác giả sáng tác tác 

phẩm và cũng vừa đảm bảo được nâng cao đời sống xã hội của cộng đồng. 
 

Quyền tác giả với đặc trưng chỉ bảo hộ hình thức sáng tạo, không bảo hộ nội 

dung sáng tạo. Tài sản sở hữu trí tuệ thể hiện tri thức và sự sáng tạo của tác giả 

vậy nên nếu quyền tác giả bảo hộ nội dung sáng tạo chứ không phải bảo hộ hình 

thức sáng tạo thì lại không thể hiện được sự sáng tạo của tác giả. Khi ta đi từ ý 

tưởng sáng tạo tới một tác phẩm hoàn thiện là một quá trình dài, có nhiều biện 

pháp cách thức được sử dụng để tạo lên tác phẩm. Một ý tưởng sáng tạo nhưng 

đối với từng người khác nhau lại có hình thức thể hiện, cách trình bày, giọng 

điệu hay cách sắp xếp để có thể có được tác phẩm thể hiện đặc trưng của từng 

tác giả. Vì vậy mà quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức sáng tạo chứ không bảo 

hộ nội dung sáng tạo. Ví dụ như với một chủ đề vẽ tranh bảo vệ hòa bình thì có 

những người thể hiện lên tác phẩm những cách khác nhau như vẽ biểu tượng 

con chim bồ câu, những có những người lại thể hiện những hình ảnh dân dã đời 

thường không gì có thể bình thường hơn có thể để thể hiện một chách chân thực 

về cuộc sống bình yên của con người,… . Mặt khác, nếu trong quyền tác giả, 

pháp luật bảo hộ nội dung sáng tạo chứ không phải bảo hộ hình thức sáng tạo 

thì sẽ kìm hãm sự sáng tạo của tác giả, điều này ảnh hưởng tới sự nâng cao đời 

sống xã hôi của người dân. 
 

Như đã phân tích ở trên, quyền tác giả bảo hộ hình thức sáng tạo, cũng bởi 

vậy nên quyền tác giả được phát sinh khi kể từ khi tác phẩm được thể hiện dưới 

một hình thức nhất định. Hay nói các khác quyền tác giả được bảo hộ một cách 

tự động, khi có đủ điều kiện theo pháp luật thì quyền tác giả sẽ tự động được 
 

bảo hộ chứ không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ như quyền sở hữu công nghiệp. 
17 
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Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả là các hành vi pháp 

lý. Điều này có nghĩa là cơ quan nhà nước sẽ không xem xét nội dung tác phẩm 

và việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả chỉ có giá trị chứng cứ khi phát sinh tranh 

chấp chứ không có giá trị pháp lý như đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp. 
 

Quyền tác giả được bảo hộ một cách tự động khi tác phẩm trước tiên phải 

phải đảm bảo thỏa mãn hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất là tác phẩm phái có tính 

nguyên gốc hay còn gọi là tính sáng tạo. Thứ hai, tác phẩm được thể hiện dưới 

một dạng hình thức nhất định(còn được gọi là tính định hình) 
 

Ngoài hai điều kiện cơ bản nói trên, tác phẩm còn phải đáp ứng các điều kiện 

khác như: 
 

-​ Loại hình tác phẩm được bảo hộ. 
 

-​ Tác phẩm được xem xét không thuộc những trường hợp bị loại trừ. 
 
 

Nội dung bảo hộ quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân ( quyền nhân thân gắn 

liền với quyền tài sản và quyền nhân thân không găn liền với quyền tài sản) và 

quyền tài sản. Khi nhắc tới hoạt động góp vốn bằng quyền tác giả, người ta thường 

nhắc tới quyền tài sản/ quyền nhân thân gắn liền với quyền tài sản bởi đây mới là 

nội dung mang lại nhiều lợi ích vật chất, đặc biệt là quyền tài sản. Hơn nữa, với 

đặc điểm của quyền nhân thân không gắn liền với quyền tài sản là không thể 

chuyển giao vậy nên khi góp vốn bằng quyền tác giả tức là góp vốn bằng nội dung 

quyền tài sản/quyền nhân thân gắn liền với quyền tài sản của quyền tác giả. 
 

Quyền liên quan:là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi 

âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 

hóa.Đây là một quyền có liên quan mật thiết với quyền tác giả. Như chúng ta đã 

biết, tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả có quyền trình diễn tác phẩm. Song phần 

lớn nhiệm vụ này được giao cho các nghệ sỹ biểu diễn. Ví dụ ca sỹ Hồng Nhung 

thường biểu diễn các ca khúc của tác giả Dương Thụ. Người ta 
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thường ví nhạc sỹ và ca sỹ như một cặp bài trùng. Ca khúc của nhạc sỹ có được 

đông đảo công chúng biết đến hay không một phần cũng nhờ vào người biểu 

diễn ca khúc đó, ngược lại, một ca sỹ, người biểu diễn có nổi tiếng một phần 

cũng nhờ vào chất lượng ca khúc của nhạc sỹ. Tuy nhiên nếu tác phẩm chỉ được 

truyền đạt đến công chúng thông qua trình diễn thì hiệu quả của nó cũng sẽ hạn 

chế. Vì thế vai trò của các nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phát thanh, truyền 

hình cũng không kém phầm quan trọng, họ góp phần quảng bá cho tác phẩm đó. 

Như vậy, chủ thể của quyền liên quan là những chủ thể đặc biệt sử dụng tác 

phẩm của tác giả và có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa tác phẩm của 

tác giả, chủ sở hữu đến công chúng và tác phẩm của họ làm ra cũng có thể bị 

sao chép và làm lậu. Tình hình đó yêu cầu phải có quy định về quyền liên quan. 

Các quyền này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội khi xuất hiện các hình thức 

lưu trữ và truyền tải thông tin. Nếu không, những người lao động trong lĩnh vữ 

văn hóa, nghệ thuật không thể kiểm soát được quyền khai thác thành quả lao 

động của mình- chủ thể quyền liên quan. 
 

Quyền liên quan có hai đặc điểm.Thứ nhất là quyền liên quan được hình thành 

dựa trên việc sử dụng một tác phẩm gốc. Vì thế chủ thể quyền liên quan có nghĩa 

vụ phải tôn trọng các quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả gốc. Việc công nhận và bảo hộ quyền liên quan không được làm ảnh 

hưởng đến quyền tác giả đối với tác phẩm. Thí dụ, trình diễn một tác phẩm chưa 

được công bố, phổ biến phải có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả và trả thù 

lao cho tác giả. Thứ hai là cuộc biểu diễn, ghi âm ghi hình, phát thanh truyền hình 

cũng phải có tính nguyên gốc, nghĩa là do chính công sức của người biểu diễn đầu 

tư, sáng tạo ra. Thí dụ chương trình ca nhạc "Làn sóng xanh" là do công sức của 

Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Băng nhạc Bến Thành 

Audio dàn dựng. Việc sao chép băng đĩa chương trình này mà không có sự đồng ý 

của hai chủ thể quyền liên quan trên là xâm phạm quyền liên quan. 
 

ii. Quyền sở hữu công nghiệp 
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“Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, 

kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên 

thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu 

và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.” [4, Điều 4] Từ định nghĩa về 

quyền sở hữu công nghiệp, ta có thể biết được các đối tượng của quyền công 

nghiệp. Nó được chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đối tượng có tính chất 

sáng tạo bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn (thiết kế bố trí), bí mật kinh doanh. Nhóm thứ hai gồm các đối 

tượng còn lại đó là: nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, quyền chống cạnh 

tranh không lành mạnh thuộc nhóm chỉ dẫn thương mại. 
 

Nhóm thứ nhất 
 

-​ Sáng chế: 
 
 

Nhìn chung ở một số nước, sáng chế được mô tả là một giải pháp cho một 

vấn đề kỹ thuật.Theo pháp luật Việt Nam, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới 

dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc 

ứng dụng các quy luật tự nhiên. Vấn đề này có thể là cũ hay mới những giải 

pháp, đủ để được gọi là sáng chế thì phải là mới. Việc đơn thuần khám phá ra 

các quy luật đã tồn tại trong tự nhiên mà chúng ta thường gọi là phát minh, 

chúng không phải là sáng chế. Sáng chế cần có sự can thiệp của con người, 

bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên để sáng tạo ra các giải pháp kỹ thuật 

dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để nhằm giải quyết một vấn đề nhất định. 

Quy luật tự nhiên vẫn tồn tại trong xã hội cho dù các nhà phát minh không tìm 

ra còn các sản phẩm, quy trình sáng chế thì không. 
 

Về bản chất, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là quyền của chủ sở 

hữu sáng chế được độc quyền khai thác sáng chế của họ và ngăn cản người khác 

sử dụng sáng chế có tính năng tương tự trong một thời gian nhất định và trên 

một lãnh thổ nhất định. Việc công nhận danh hiệu sáng chế được thực hiện 

thông qua cấp văn bằng. Bản thân việc cấp văn bằng bảo hộ dựa trên nguyên tắc 
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có đi có lại: chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích phải mô tả đầy đủ sáng chế, 

giải pháp hữu ích của mình để thế giới có kiến thức áp dụng sau khi hết thời hạn 

bảo hộ. Ngược lại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chủ sở hữu sáng 

chế, giải pháp hữu ích được độc quyền khai thác các đối tượng này một thời 

gian để có một khoản lợi nhuận từ việc sáng tạo. Để được cấp bằng độc quyền 

về sáng chế, sáng chế phải thỏa mãn các điều kiện: (1) Giải pháp kỹ thuật phải 

có tính mới, (2)Có trình độ sáng tạo, (3) Giải pháp kỹ thuật đó phải có khả năng 

áp dụng công nghiệp, (4) Giải pháp ký thuật xem xét không thuộc trường hợp 

đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. 
 
 

-​ Kiểu dáng công nghiệp: 
 
 

Trong ngôn ngữ hằng ngày, nhắc đến kiểu dáng công nghiệp là ta hiểu đangđề 

cập đến hình dáng bên ngoài và chức năng tổng thể của một sản phẩm. Ví dụ 

như một chiếc ghế được coi là có kiểu dáng đẹp nếu ta thấy thoải mái khi ngồi 

vào và cảm thấy bắt mắt. Vậy thì đối với doanh nghiệp, kiểu dáng sản phẩm 

nhìn chung mang hàm ý phát triển các đặc điểm mang chức năng và thẩm mỹ 

của sản phẩm, có lưu ý đến các vấn đề khác như khả năng tiếp cận thị trường và 

chi phí sản xuất sản phẩm hoặc sự thuận tiện trong việc vận chuyển, lưu trữ, sửa 

chữa và chuyển nhượng. Tuy nhiên, theo tinh thần của pháp luật sở hữu trí tuệ 

thì kiểu dáng công nghiệp chỉ đề cập đến các khía cạnh thẩm mỹ hoặc hình dáng 

bên ngoài của sản phẩm. Cụ thể theo Điều 4, luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 

2009: “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể 

hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.” 
 
 

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm: (1) Có tính mới; (2) Có 

tính sáng tạo; (3) Có khả năng áp dụng công nghiệp; (4) Không thuộc đối tượng 

không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. 
 

-​ Thi

ết 
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Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm 

hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và 

một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm 

vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa 

với IC, chip và mạch vi điện tử. Các mạch vi điện tử này có trong tất cả các sản 

phẩm điện tử hiện nay, và nhiều sản phẩm sử dụng điện khác (như lò nướng vi 

ba hay thang máy). Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian 

của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán 

dẫn. 
 

Mạch tích hợp đóng vai trò điểu khiển tự động hoá các sản phẩm sử dụng 

điện. Trong tương lai, mạch tích hợp sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong 

việc sản xuất ra những “sản phẩm thông minh”.Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu 

đáp ứng hai điều kiện: (1)có tính nguyên gốc; (2) và có tính mới thương mại. 

Ngoài hai điều kiện trên, đối tượng được xem xét còn phải không thuộc trường 

hợp đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí theo Điều 69 

Luật SHTT: (1). Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện 

bởi mạch tích hợp bán dẫn; (2) Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp 

bán dẫn.” 
 

-​ Bí mật kinh doanh 
 
 

Phần lớn các nước hiện nay đều có quy định về bảo hộ bí mật kinh doanh 

(know-how, confidential information hay trade secret). Bí mật kinh doanh là 

thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có 

khả năng sử dụng trong kinh doanh. Bí mật kinh doanh bao gồm hai yếu tố: bí 

mật và quyết định. Chúng có vai trò quyết định trong việc tạo ưu thế cạnh tranh 

giữa người nắm thông tin và những người khác. Để được bảo hộ, người sở hữu 

bí mật kinh doanh phải có ý định giữ bí mật kinh doanh, và thực hiện các biện 

pháp cần thiết để giữ bí mật đó. 
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Đặc tính thứ nhất của thông tin trong bí mật kinh doanh là tính bí mật, có 

nghĩa là thông tin hoặc phần quan trọng của chúng phải không được dễ biết 

hoặc dễ suy đoán. Tất nhiên điều đó cũng không có nghĩa là mỗi phần của thông 

tin phải là bí mật. Sự bí mật có thể đơn thuần chỉ là sự kết hợp của tất cả những 

điều đã biết. Đặc tính thứ hai của thông tin trong bí quyết là tính quyết định, có 

nghĩa là thông tin đó phải đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất, tạo 

ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Như vậy bí quyết cần phải có ích ở chỗ nó nâng cao 

vị trí hoặc tạo ưu thế cạnh tranh của người nắm bí quyết, ví dụ như đánh vào thị 

hiếu mới của người tiêu dùng. Đặc tính thứ ba của bí mật kinh doanh là tính xác 

định. Đây chỉ là đặc tính bổ trợ và định hình cho hai đặc tính đầu. 
 

Thông thường, bí mật kinh doanh không được bảo vệ hoặc cấp bằng sáng 

chế, hoặc vì chưa hội đủ các yêu cầu để cấp bằng, hoặc vì quá quý báu không 

thể bị tiết lộ. Ví dụ: tất cả các nhà máy của công ty Coca Cola đều dùng một 

loại hương liệu được sản xuất tại phòng thí nghiệm ở Atlanta, bang Georgia, 

Mỹ. Công thức chế tạo hương liệu này được dấu kín hơn 100 năm nay. Trong 

khi nếu chúng được bảo vệ bằng việc cấp văn bằng độc quyền sáng chế, thì 

công thức đó phải được công bố và chỉ có giá trị 20 năm - không được gia hạn. 
 

Tuy cơ chế bảo hộ của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bằng hình thức cấp 

bằng bảo hộ nhưng đối với bí mật kinh doanh thì lại là một ngoại lệ. Do đặc tính 

“bí mật” của đối tượng này mà nó không giống với sáng chế, bí mật kinh doanh 

được bảo hộ mà không cần phải đăng ký cấp văn bằng bảo hộ tức là bảo hộ theo 

cơ chế tự động khi nó đã đáp ứng đủ các điều kiện để bảo hộ. Theo đó, bí mật 

kinh doanh có thể được bảo hộ vô thời hạn hoặc cho đến khi thông tin vẫn còn 

được tính là bí mật vì những thông tìn này rất quan trọng, nó quyết định sự 

thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.Tuy nhiên, trong những điều kiện 

bảo hộ, có một số điều kiện đối với thông tin được coi là bí mật thương mại. 

Việc tuân thủ các điều kiện này có thể làm cho việc bảo hộ bí mật thương mại 

gặp khó khăn và tốn kém hơn. Các điều kiện đó có thể là khác nhau. Giữa 
 

các nước thì vẫn có một số tiêu chuẩn chung đươc quy định tại điều 39 Hiệp 23 
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định TRIPS của Tổ chức Thương mại thế giới. Còn tại Việt Nam, để được bảo 

hộ như là bí mật kinh doanh phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 

84luật sở hữu trí tuệ: (1) Bí mật kinh doanh không phải là hiểu biết thông 

thường và không dễ dàng có được; (2) Bí mật kinh doanh khi được sử dụng 

trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với 

người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó; (3) Được chủ 

sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị 

bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. 
 

Ngoài ba điều kiện kể trên, đối tượng được xem xét còn không thuộc đối 

tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh được quy định tại 

điều 85 Luật sở hữu trí tuệ. 
 

Đối với nhóm thứ nhất là những đối tượng có tính chất sáng tạo: luật ở hữu trí 

tuệ bảo vệ đối tượng này bằng cách trao độc quyền cho chủ thể sáng tạo, đảm 

bảo lợi ích của chủ thể sáng tạo từ đó khuyến khích chủ thể đó sáng tạo và đồng 

thời cũng nâng cao đời sống của cộng đồng. 
 

Nhóm thứ hai 
 

-​ Nhãn hiệu 
 
 

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp phổ biến nhất 

trong cuộc sống. Chúng ta có thể gặp rất nhiều nhãn hiệu: Vietnam Airlines, Bia 

Sài Gòn, Kem đánh răng P/S, v.v. Nhãn hiệu thiết lập độc quyền sử dụng các 

dấu hiệu phân biệt sản phẩm, dịch vụ của chủ thể này với sản phẩm, dịch vụ của 

chủ thể khác cùng loại. Nhãn hiệu có thể bao gồm từ ngữ, hình khối, màu sắc 

hay là sự kết hợp của những yếu tố đó. Nhãn hiệu không chỉ sử dụng cho hàng 

hoá (như SONY), mà còn được sử d ụng cho cả dịch vụ (VIETNAM 

AIRLINES), hay cho một hiệp hội (nhãn hiệu tập thể, như nhãn hiệu của hiệp 

hội của các nhà sản xuất len - WOOLMARK). 
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Luật về bảo hộ nhãn hiệu ban đầu bắt nguồn từ luật chống các hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh, do các chủ thể kinh doanh có uy tín than phiền sản 

phẩm của mình bị giả mạo. Để tránh tình trạng này, Anh Quốc là nước đầu tiên 

ban hành luật về bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Nhãn hiệu đầu tiên được bảo hộ 

cho hãng bia BASS, với hình tam giác màu cam (năm 1777). Mục đích ban đầu 

của việc sử dụng nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm, tuy nhiên khi sản phẩm đã 

chiếm được thị trường, nhãn hiệu trở thành biểu tượng của uy tín, chất lượng 

sản phẩm. Nhãn hiệu càng uy tín, càng dễ bị người khác lợi dụng để sản xuất 

hàng giả, hàng nhái. Chính vì thế nảy sinh nhu cầu bảo hộ nhãn hiệu có uy tín 

với phạm vi rộng hơn các nhãn hiệu thông thường - đó là những nhãn hiệu nổi 

tiếng. Đối với những nhãn hiệu loại này, việc bảo hộ không chỉ giới hạn ở 

những sản phẩm cùng loại, mà ở tất cả các loại hình sản phẩm. 
 

Trong mọi trường hợp, mục đích của việc bảo hộ nhãn hiệu không phải là những 

dấu hiệu ghi trên nhãn sản phẩm, mà là những thông tin được thể hiện thông qua 

nhãn hiệu đó: uy tín, xuất xứ, chất lượng sản phẩm. 
 

Để được bảo hộ, nhãn hiệu phải đáp ứng được các điều kiện: (1) Nhãn hiệu có 

thể nhìn thấy được; (2) Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu 

nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác; (3) Nhãn hiệu không thuộc 

trường hợp không được bảo hộ. 
 

-​ Chỉ dẫn địa lý: 
 
 

Chỉ dẫn địa lý là một loại chỉ dẫn thương mại đặc thù là. Đó là các thông tin 

về nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dùng để chỉ một quốc gia hoặc một vùng lãnh 

thổ, địa phương thuộc một quốc gia. Các chỉ dẫn này phải được thể hiện trên 

hàng hóa, bao bì hàng hóa hay giấy tờ giao dịch liên quan nhằm chỉ dẫn nguồn 

gốc hàng hóa. Ngoài ra quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương được chỉ dẫn 

phải có đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của 

một loại hàng hóa. 
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Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, 

yếu tố về con người. Trong đó, yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố như khí hậu, 

thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái. Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, 

kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.Cả 

hai yếu tố này đều có thể quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó. Do đó, theo quy định của pháp luật, chỉ dẫn địa lý 

được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: (1)Sản phẩm mang chỉ dẫn địa 

lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương 

ứng với chỉ dẫn địa lý; (2) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất 

lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng 

lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định. Khi xem xét 

điều kiện để bảo hộ với đối tượng này, ta phải xem xét đồng thời cả hai điều 

kiện, không thể tách rời chúng. [Điều 79] 
 

Bên cạnh việc thỏa mãn các điều kiện trên, chỉ dẫn địa lý muốn được bảo 

hộ,cần phải được đăng ký tại Cục SHTT.Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân 

sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, 

cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý 

thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. 
 

Tuy nhiên, người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ 

sở hữu chỉ dẫn địa lý đó. Người có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là mọi tổ chức, 

cá nhân sản xuất hàng hóa tại địa điểm được chỉ dẫn, với điều kiện hàng hóa sản 

xuất phải bảo đảm uy tín hoặc danh tiếng vốn có của địa phương mình. Như 

vậy, quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không được chuyển giaonhư các quyền sở 

hữu công nghiệp khác. 
 

-​ Tên thương mại: 
 
 

Tên thương mại có thể hiểu là tên của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động 

kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh 
 

doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên thương mại là tên 
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công ty, nó được sử dụng trên bảng hiệu của doanh nghiệp, song không nhất 

thiết phải được đăng ký bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Tên thương mại sẽ được 

bảo hộ nếu thoả mãn các yếu tố sau đây: (1) Có khả năng phân biệt với các chủ 

thể kinh doanh khác nhau [Điều 76]; (2) Không thuộc đối tượng không được 

bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại [Điều 77]. 
 

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu: (1) Chứa thành 

phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng; (2) Không 

trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác 

đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh; (3) Không trùng 

hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ 

dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng [Điều 

78]. Ngoài ra thì Tên thương mại còn phải thỏa mãn các điều kiện được quy 

định tại điều 73 và Điều 74 của luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung 

năm 2009 
 

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại có quyền sử 

dụng tên thương mại vào mục đích kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại 

để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại đó trong 

các giấy tờ giao dịch, biểu hiện, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và quảng 

cáo. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại có quyền 

chuyển giao tên thương mại theo hợp đồng hoặc thừa kế cho người khác với 

điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh 

doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. 
 

-​ Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh thuộc nhóm chỉ dẫn thương 

mại: 
 

Chỉ dẫn thương mại theo luật sở hữu trí tuệ là các dấu hiệu, thông tin nhằm 

hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, 

biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì 
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của hàng hoá, nhãn hàng hoá. Đây là các đối tượng liên quan đến uy tín kinh 

doanh của doanh nghiệp. 
 

Trong khi để gây dựng được uy tín, những doanh nghiệp chân chính phải đầu 

tư nhiều tiền của công sức và mất một khoảng thời gian nhất định thì một số 

doanh nghiệp lại cố ý đưa ra các chỉ dẫn thương mại sai lệch, thực hiện các 

hành vi làm ảnh hưởng đến tính thông suốt, minh bạch về thông tin trên thị 

trường. Qua đó, tác động đến người tiêu dùng, hạ uy tín của đối thủ cạnh tranh. 

Đây là những hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây hại tới các doanh nghiệp 

làm ăn chân chính và làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh nói chung. Nếu 

như không ngăn chặn những hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì người tiêu 

dùng không được hưởng lợi cũng như xã hội không phát triển. Vì vậy, pháp luật 

của các quốc gia đều đưa ra những quy định ngăn chặn những hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh. 
 

Hiện nay, theo Điều 130 Luật SHTT hiện hành, hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm: 
 

-​Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động 

kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ; xuất xứ, cách sản 

xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; 

về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ. 

 
-​Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước 

quốc tế mà Việt Nam cũng là thành viên, mà ở đó cấm người đại diện hoặc đại 

lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà không được sự đồng ý 

của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng. 

 
-​ Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc 

 
tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người 

khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích 
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chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn 

hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng. 
 

Cũng cần lưu ý rằng bên cạnh Luật sở hữu trí tuệ, Luật thương mại cũng có 

quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Khi xét xử các vụ việc 

cạnh tranh tòa án phải sử dụng cả Luật thương mại và Luật sở hữu trí tuệ. Thí 

dụ: một số cơ sở sản xuất nệm mút và nệm lò xo kiện công ty Kim Đan do đã 

đưa tin quảng cáo sai lệch về tính chất hàng hoá của đối thủ cạnh tranh, nhằm 

lôi kéo khách hàng. Hanh vi này bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Tuy nhiên, các hành vi trên không liên quan đến các đối tượng sở hữu công 

nghiệp nên không chịu sự điều chỉnh của Luật SHTT mà chịu sự điều chỉnh của 

Luật thương mại. 
 

Như vậy có sự khác biệt giữa hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật 

Thương mại và theo Luật SHTT. Và có quan điểm cho rằng: cạnh tranh không 

lành mạnh là lối thoát cuối cùng cho người bị thiệt hại yêu cầu xử lý hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 
 

iii. Quyền đối với giống cây trồng: 
 
 

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật 

thấp nhất. Quần thể này đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân 

giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc 

sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể 

cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di 

truyền được. 
 
 

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống 

cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng 

quyền sở hữu.[khoản 5 điều 4 LSHTT] 
 

Theo Điều 158 Luật SHTT, giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng 
 

được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được 
29 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/
https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết luận văn trọn gói website: luanvantot.com  Zalo/tele 0934573149 
 
 

Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính 

mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp. Như vậy để 

một giống cây trồng được bảo hộ phải đảm bảo các điều kiện: 
 

Một, có tính mới: Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân 

giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có 

quyền đăng ký quy định tại luật sở hữu trí tuệ hoặc người được phép của người 

đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây 

trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài 

lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng 

thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác. [Điều 

159] 
 
 

Hai, có tính khác biệt: Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu 

có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng 

rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. 
 

Ba, tính đồng nhất: Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự 

biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi 

cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống. [Điều 161] 
 

Bốn, tính ổn định: Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính 

trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả 

ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân 

giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ. [Điều 162] 
 
 

Năm, có tên hợp lý: theo quy định tại Điều 163 Luật sở hữu trí tuệ, người 

đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cùng một tên như 

tên đã đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào khi nộp đơn đăng ký bảo hộ.Tên của giống 

cây trồng phải có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây 

trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.Khi 
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đưa ra chào bán hoặc đưa ra thị trường, tên của giống cây trồng vẫn phải có khả 

năng nhận biết một cách dễ dàng. 
 

1.2.1.3. Đặc trưng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Quyền sở hữu trí tuệ như đã tìm hiểu ở trên là một loại tài sản đặc biệt. Khi 

đem loại tài sản này tham gia vào hoạt động góp vốn, doanh nghiệp có thể khai 

thác được rất nhiều lợi ích vật chất thông qua tài sản này. Bởi lý do tài sản sở 

hữu trí tuệ trong mối tương quan với các loại tài sản khác, có những đặc trưng 

khác biệt như sau: 
 

Một là, tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình. Tài sản sở hữu trí tuệ tồn tại 

chủ yếu dưới dạng thông tin, tri thức, do đó ta không thể cầm, nắm giữ. Đối với 

sở hữu thông thường, chủ sở hữu có đủ ba quyền năng là: quyền chiếm hữu, 

quyền sử dụng và quyền định đoạt. Trong khi đó quyền sở hữu trí tuệ không quy 

định gì về quyền chiếm hữu hay là quyền chiếm hữu không mang ý nghĩa cũng 

là bởi do đặc tính vô hình của loại tài sản này. 
 

Hai là, một số đối tượng của quyền SHTT được xác lập theo thủ tục đăng ký 

bảo hộ bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ và thời hạn bảo hộ. Quyền sở hữu đối 

với TSHH là quyền tuyệt đối và nó không bị giới hạn bởi lãnh thổ và thời hạn 

bảo hộ. Chủ sở hữu TSHH luôn được ghi nhận là chủ sở hữu đối với tài sản dù 

họ ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Còn đối với các đối tượng quyền SHTT 

chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ mà họ tiến hành đăng ký và trong một 

khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật của quốc gia mà họ tiến 

hành đăng ký bảo hộ. 
 

Ba là, giá trị của tài sản sở hữu trí tuệ chịu ảnh hưởng, chi phối của nhiều yếu 

tố khác biệt so với tài sản hữu hình. Nếu như tài sản hữu hình được tạo bởi giá 

trị của các kết cấu vật chất hình thành nên tài sản đó hay giá trị của tài sản tạo 

lên từ tính chất vật lý của nó và hoàn toàn phụ thuộc trên tính chất vật lý. Tài 

sản sở hữu trí tuệ thì lại khác. Tài sản sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào sự sáng tạo 
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của tác giả, khả năng cạnh tranh của chủ thể nắm giữ tài sản trí tuệ đó và yếu tố 

tâm lý xã hội. Bời nguyên nhân tài sản sở hữu trí tuệ tồn tại vô hình và không có 

tính chất vật lý, con người không thể cầm nắm, do đó việc xác định giá trị của 

tài sản sở hữu trí tuệ không thể xã định theo cách thông thường giống như tài 

sản hữu hình khác. 
 

Bốn là,phạm vi sử dụng. Với tài sản hữu hình, tại một thời điểm nhất định, 

chỉ có một chủ thể xác định có thể sử dụng và tài sản đó có thể bị hao mòn; tuy 

nhiên đói với tài sản sở hữu trí tuệ, không giới hạn về phạm vi sử dụng tức cùng 

một lúc có thể có nhiều chủ thể cùng sử dụng mà không làm hao mòn tài sản. 
 

Năm là, đối với một số đối tượng quyền SHTT bao gồm quyền nhân thân và 

quyền tài sản của chủ sở hữu đối với TSTT của mình. Trong đó, quyền nhân 

thân không gắn liền với quyền tài sản là quyền gắn liền với nhân thân của tác 

giả và không được chuyển giao. Còn đối với các TSHH sẽ không xuất hiện 

quyền nhân thân của chủ sở hữu ( trường hợp chủ sở hữu và tác giả không đồng 

thời là một) 
 

1.2.2. Những vấn đề cơ bản về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

1.2.2.1. Khái niệm góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ là việc các chủ thể quyền chuyển giao 

quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đối với tài sản trí tuệ của 

mình để góp vốn để hình thành doanh nghiệp, để trở thành chủ sở hữu hoặc các 

chủ sở hữu chung của doanh nghiệp. 
 

Đối với doanh nghiệp, việc góp vốn bằng quyền SHTT buộc người góp vốn 

phải đảm bảo cho doanh nghiệp khai thác TSTT để đem lại các lợi ích trong 

kinh doanh. Ngược lại, người góp vốn có quyền lợi tương ứng trong doanh 

nghiệp. Ngoài ra, chủ thể quyền SHTT có thể góp TSTT vào dự án liên doanh 

không hình thành pháp nhân theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành(góp vốn 
 

vào doanh nghiệp đang hoạt động). Đối với những trường hợp này, các chủ thể 
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liên quan sẽ ràng buộc nhau bằng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng liên 

doanh về việc phân chia lợi nhuận từ việc khai thác sử dụng TSTT trong quá 

trình liên doanh thực hiện dự án. Tuy nhiên, trường hợp góp vốn bằng quyền 

SHTT để kinh doanh không hình thành pháp nhân chưa phổ biến tại Việt Nam 

nên còn thiếu vắng các quy định pháp luật điều chỉnh dẫn đến nhiều khó khăn 

vướng mắc trong quá trình áp dụng thực tiễn. 
 

1.2.2.2. Đặc điểm góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Một là, về chủ thể góp vốn là chủ sở hữu các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. 

Chủ sở hữu và tác giả sáng tạo đôi khi trùng nhau như trường hợp tác giả tự 

mình bỏ ra chi phí và công sức sáng tạo lên tác phẩm. Điều này chủ yếu đúng 

với đối tượng là quyền tác giả còn đối với quyền sở hữu trí tuệ và quyền đối với 

giống cây trồng thì rất ít. Bởi để tạo được thành quả là hai đối tượngđó, chủ thể 

sáng tạo phải mất rất nhiều công sức và chi phí nên chủ sở hữu đa số là các chủ 

đầu tư.Chủ đầu tư đã bỏ ra chi phí, vật chất để thuê chủ thể sáng tạo sáng tạo ra 

tác phẩm nên chủ đầu tư sẽ là chủ sở hữu các đối tượng của quyền sở hữu trí 

tuệ. 
 

Khi các chủ sở hữu các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệtham gia góp vốn 

vào doanh nghiệp, chủ thể góp vốn phải chuyển quyền sở hữu đối với đối tượng 

quyền sở hữu đã đem đi góp vốn (trường hợp góp vốn bằng quyền sở hữu đối 

với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ) hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối 

với đối tượng đã góp vốn (trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đối với đối 

tượng của quyền sở hữu trí tuệ) và phải đảm bảo cho chủ thể nhận vốn góp có 

thể sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ như đã cam kết khi tham gia góp vốn. 
 

Hai là, việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng 

của tài sản trí tuệ ngoài việc tuân theo những quy định của pháp luật về góp vốn 

thành lập doanh nghiệp nói chung còn phải tuân theo các quy định riêng về trình 

tự, thủ tục chuyển giao quyền của Luật Sở hữu trí tuệ. 
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Ba là, về thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp do các bên thỏa thuận, tuy 

nhiên phải xem xét đến yếu tố thời hạn bảo hộ của đối tượng sở hữu trí tuệ. Đây 

là điểm đặc trưng thể hiện sự khác biệt rõ rệt giữa hình thức góp bằng quyền sở 

hữu trí tuệ và hình thức góp vốn bằng các tài sản khác. Một trong các nguyên 

tắc của quyền sở hữu trí tuệ đó là nguyên tắc cân bằng lợi ích. Nguyên tắc này 

có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ sao cho cân bằng được 

lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu với lợi ích cộng đồng. Thời hạn bảo hộ chính là 

một trong các điều luật thể hiện ý chí của nguyên tắc này. Theo đó, pháp luật 

quy định một khoảng thời gian nhất định, trong khoảng thời gian đó tác giả, chủ 

sở hữu có độc quyền kiểm soát đối với tài sản trí tuệ mà mình tạo ra, sở hữu. 

Ngoài thời gian bảo hộ, cách chủ thể khác có quyền sử dụng mà chủ sở hữu 

không có quyền kiểm soát nữa. 
 

Bốn là, khi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu chỉ có thể góp vốn 

bằng quyền tài sản hoặc quyền nhân thân gắn liền với quyền tài sản đối với các 

đối tượng sở hữu trí tuệ. Về nguyên tắc, khi chủ thể đem quyền sở hữu trí tuệ 

làm vốn góp vào doanh nghiệp thì chủ thể góp vốn phải chuyển giao quyền sở 

hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ cho công ty nhận vốn góp. Mà quyền nhân 

thân không gắn liền với quyền tài sản không thể chuyển giao, do đó chủ sở hữu 

chỉ có thể góp vốn bằng quyền tài sản hoặc quyền nhân thân gắn liền với quyền 

tài sản đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuê. Hơn nữa, quyền tài sản 

của các đối tượng ấy là quyền mang lại nhiều lợi ích vật chất hơn cả nên góp 

vốn bằng quyền tài sản là chủ yếu. 
 

Năm là, việc xác định giá trị của quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn thành 

lập doanh nghiệp khá phức tạp và chủ yếu tôn trọng tự do thỏa thuận của các 

bên tham gia góp vốn. Hiện nay vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ 

thể các tiêu chí dùng để xác định giá trị của quyền sở hữu trí tuệ vì vậy mà việc 

xác định giá trị của quyền sở hữu trí tuệ đem đi góp vốn gặp nhiều khó khăn. 
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1.2. 2.3. Sự cần thiết của việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Tài sản trí tuệ là tài sản đặc biệt được tạo ra từ sự sáng tạo tri thức của chủ sở 

hữu. Nó đem lại rất nhiều lợi ích vật chất cho người sử dụng, khai thác nó.Trong 

môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắtnhư hiện nay, các 

doanh nghiệp cần phải tìm ra cách thức làm cho sản phẩm của mình trở nên 

khác biệt nhằm thu hút khách hàng. Việc giới thiệu các sản phẩm mới hoặc 

được cải tiến và áp dụng các phương pháp mới trong sản xuất, bán hàng, tiếp thị 

là các chiến lược mà các doanh nghiệp đang sử dụng, duy trì và nâng cao khả 

năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.Khi đó sáng tạo và tri thức đang trở 

thành các nhân tố chính của sức mạnh cạnh tranh. Vì vậy, góp vốn bằng quyền 

sở hữu trí tuệ đối với nền kinh thế thị trường như hiện nay là hết sức cần thiết. 

Thông qua hoạt động nhận vốn góp bằng quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có 

thể khai thác và sử dụng tri thức, sự sáng tạo từ tài sản sở hữu trí tuệ đã góp vốn 

để nâng cao hiệu quả sản xuất cho chính doanh nghiệp mình hoặc nhận được 

nhiều lợi ích vật chất khác thông qua việc cho sử dụng và khai thác tài sản đó. 
 

1.3.  Sơ lược về sự phát triển hình thức góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 

1.3.1 Giai đoạn trước năm 1945 
 
 

Trong giai đoạn này, xuất phát điểm của nước ta là một nước nông nghiệp lạc 

hậu, khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Bên cạnh đó, chính sách “bế quan tỏa 

cảng” được duy trì một thời gian dài đã cản trở hoạt động thương mại, góp vốn 

kinh doanh của các thương nhân. Lần đầu tiên ở Việt Nam, góp vốn thành lập 

doanh nghiệp được điều chỉnh trong “Dân luật thi hành tại Nam án Bắc Kỳ” 

năm 1931, Chương IX nói về khế ước lập hội, tiết V nói về hội buôn. 
 

1.3.2 Giai đoạn từ sau năm 1945 đến trước năm 1995 
 
 

Sau năm 1954, đất nước ta đang ở trong tình trạng ta bị chia cắt làm hai 

miền. Ở mỗi miền có những chính sách cai trị riêng. Ở miền Nam, dưới chế độ 

Việt nam cộng hòa phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, việc góp vốn thành 
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lập doanh nghiệp dựa trên cơ sở Bộ Luật dân sự, Luật thương mại của Việt Nam 

cộng hòa. Ở miền Bắc, Nhà nước ta tiến hành cải tạo các thành phần kinh tế phi 

xã hội chủ nghĩa (kế hoạch 3 năm 1957 - 1960). Cũng trong giai đoạn này, 

chúng ta mới bắt đầu quan tâm và có những quy định sơ khai về sở hữu trí tuệ. 

Từ năm 1960, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III, miền Bắc bắt đầu 

xây dựng một nền kinh tế tập trung – kế hoạch hóa với hai thành phần chủ yếu 

là quốc doanh và tập thể, trong đó quốc doanh giữ vai trò then chốt, chi phối các 

quan hệ kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung các quan hệ liên kết, góp vốn không có điều kiện để phát triển và trong hệ 

thống pháp luật cũng không có quy định về quyền sở hữu trí tuệ, do đó việc góp 

vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ hầu như chưa được đề 

cập. Việc góp vốn bằng quyền SHTT lần đầu tiên được đề cập tại Điều lệ đầu tư 

nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 18/04/1977 của 

Hội đồng Chính phủ. Sau đó, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 ra 

đời đã đề cập đến việc góp vốn thành lập xí nghiệp liên doanh của bên Việt 

Nam và bên nước ngoài bằng một số đối tượng của quyền SHTT. Tuy nhiên, 

quyền góp vốn bằng quyền SHTT tại thời kỳ này mới chỉ đề cập đến chủ thể là 

các nhà đầu tư nước ngoài, còn chủ thể là cá nhân, tổ chức Việt Nam chưa được 

ghi nhận quyền này. 
 

1.3.3 Giai đoạn từ năm 1995 đến trước năm 2005 
 
 

Trong giai đoạn này, Quốc hội nước ta đã thông qua các văn bản quan trọng 

như Luật Doanh nghiệp, ngày 21 tháng 12 năm 1990. Ngày 28/10/1995 Quốc 

hội đã thông qua Bộ Luật Dân sự năm 1995, trong đã có Phần IV nói về quyền 

sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bao gồm 61 Điều luật về sở hữu trí tuệ. 

Luật Doanh nghiệp năm 1999 ra đời đánh dấu một bước tiến mới, lần đầu tiên 

quyền SHTT mới được ghi nhận là tài sản góp vốn đối với các nhà đầu tư trong 

nước. Luật doanh nghiệp 1999 thực sự tạo ra một bước phát triển mạnh mẽ thúc 

đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tạo ra những cơ hội mới cho các 
 

nhà đầu tư trong nước trong việc sử dụng quyền SHTT để góp vốn kinh doanh. 
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1.3.4 Giai đoạn từ năm 2005 đến 2009 
 
 

Tới giai đoạn này, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta đã phổ biến 

hơn. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ đang dần được hoàn thiện. Cụ thể, Luật 

doanh nghiệp năm 2005 đã được ban hành thay thế cho Luật doanh nghiệp năm 

1999. Cùng với đó, BLDS 2005 được Quốc Hội khóa XI, thông qua ngày 

14/06/2005 thay thế Bộ luật dân sự năm 1995. Cũng trong kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khóa XI, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực 

từ ngày 1/7/2006. Luật sở hữu trí tuệ 2005 ra đời cũng tạo nền tảng pháp lý 

ngày càng hoàn thiện hơn thúc đẩy hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí 

tuệ, khuyến khích phổ biến hoạt động góp vốn bằng uyền sở hữu trí tuệ. 
 

1.3.4. Giai đoạn từ 2009 đến nay 
 
 

Qua từng giai đoạn, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ ngày càng được hoàn 

thiện hơn, phù hợp với nền kinh tế thị trường như hiện nay. Qua thực tiễn thi 

hành Luật sở hữu trí tuệ 2005đã bộc lộc một số điểm hạn chế.Ngày 19 tháng 6 

năm 2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Hệ thống văn bản mới 

này đã một lần nữa khẳng định và dần hoàn thiện các quy định pháp luật về góp 

vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích các hoạt 

động sáng tạo, hoàn thiện hệ thống quản lý quyền sở hữu trí tuệ theo hướng đáp 

ứng các yêu cầu của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại quyền 

sở hữu trí tuệ (TRIPS) phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 
 

Về​ quyền​ tác​ giả​ và​ quyền​ liên​ quan​ đến​ quyền​ tác​ giả 
 

Thời gian bảo hộ được sửa đổi tăng từ 50 năm (Khoản 2 Điều 27 của Luật 

SHTT năm 2005) lên 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên đối 

với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh. 

Đối với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công 

bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi được định hình, thời hạn bảo hộ sẽ là 100 
 

năm kể từ khi tác phẩm được định hình. Sửa đổi này nhằm khuyến khích các tác 
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giả và chủ sở hữu công bố tác phẩm sớm hơn. Hơn nữa, kéo dài thời hạn bảo bộ 

cũng tạo thuận lợi hơn cho thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp.Tức là nếu góp 

vốn bằng các quyền tài sản, quyền nhân thân gắn liền với quyền tài sản của các 

đối tượng trên thì thời hạn góp vốn sẽ được nâng lên. 
 

Về quyền sở hữu công nghiệp, thay đổi quan trọng nhất trong lĩnh vực quyền 

sở hữu công nghiệp là điều chỉnh thời hạn thẩm định đơn đăng ký sở hữu công 

nghiệp. Theo đó, thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn đăng ký sáng chế 

được kéo dài thành không quá 18 tháng (Luật sở hữu trí tuệ 2005 là 12 tháng); 

đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là không quá 9 tháng (Luật sở hữu trí tuệ 2005 là 
 

6​ tháng) và không quá 7 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp (Luật sở hữu 

trí tuệ 2005 là 6 tháng). Việc điều chỉnh này, theo quan điểm của cơ quan chức 
 

năng là cần thiết nhằm tránh tình trạng hồ sơ đăng ký bị tồn đọng, không đáp 

ứng được thời hạn theo luật định, góp phần thẩm định một cách kỹ càng hơn về 

đối tượng trước khi được đăng ký văn bằng bảo hộ, đảm bảo được lợi ích của 

các bên chủ thể khi tham gia góp vốn và giúp việc định giá một cách chính xác 

hơn. 
 

Liên quan đến quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu tại Điều 87, Luật sở hữu 

trí tuệ sửa đổi năm 2009 bổ sung quy định về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể đối 

với “địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt 

Nam”. Theo đó, việc đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với địa danh, dấu hiệu khác 

chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương Việt Nam phải được sự cho phép của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền bởi sẽ giúp cho người tiêu dùng và đặc biệt là 

chủ thể nhận vốn góp sẽ không bị nhầm lẫn đối với đối tượng được góp vốn, 

những đặc trưng của từng vùng miền, địa lý của mỗi địa phương là khác nhau 

nên nếu không có sự kiểm soát của chính quyền sẽ gây bất lợi cho cộng đồng. 
 
 
 

Về quyền đối với giống cây trồng, Việt Nam là thành viên của Công ước về 

bảo hộ các giống cây trồng mới (UPOV). Để phù hợp với các quy định của 
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UPOV, Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 điều chỉnh đối tượng quyền đối với 

giống cây trồng từ “giống cây trồng và vật liệu nhân giống” thành “vật liệu nhân 

giống và vật liệu thu hoạch”. Đồng thời, các khái niệm “vật liệu nhân giống” và 

“vật liệu thu hoạch” cũng được định nghĩa bổ sung tại hai khoản 25, 
 

26​ Điều 4. Các quy định có liên quan đến vấn đề này do vậy cũng được bổ 

sung, điển hình là quy định tại Khoản 2 Điều 186 về quyền của chủ văn bằng 

bảo hộ giống cây trồng đối với cả các “vật liệu thu hoạch thu được từ việc sử 
 

dụng bất hợp pháp vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ”.Việc 

bổ sung quy định này giúp cho chủ văn bằng bảo hộ hiểu được các quyền và 

nghĩa vụ của mình để có thể tham gia góp vốn bằng quyền đối với giống cây 
 

trồng một cách hợp pháp nhất. Cũng theo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009, 

tổ chức, cá nhân không nhất thiết phải mang quốc tịch Việt Nam, hay mang 

quốc tịch của một quốc gia có ký kết điều ước quốc tế về bảo hộ giống cây 

trồng với Việt Nam hay có trụ sở tại Việt Nam mới được hưởng sự bảo hộ. Điều 

này giúp mở rộng thêm các chủ thể có thể tham gia góp vốn bằng quyền đối với 

giống cây trồng hơn. 
 

Về thực thi các quyền sở hữu trí tuệ: Quy định về các hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính tại Khoản 1 Điều 211 được bổ sung 

hành vi “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu” , 

đồng thời bỏ quy định về hành vi “Không chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ mặc dù đã được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản 

yêu cầu chấm dứt hành vi đó. Như vậy, với quy định mới này, chỉ cần một tổ 

chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại cho tác 

giả, chủ sở hữu đã có thể bị xử phạt hành chính mà không cần chủ thể quyền sở 

hữu trí tuệ phải có bất kỳ khuyến cáo nào từ chủ thể mang quyền hay chủ sở 

hữu đối tượng sở hữu trí tuệ.Mức xử lý vi phạm được điều chỉnh có thể lên tới 

500 triệu đồng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành. Đây 

chẳng những là quy định đảm bảo được quyền và lợi ích của tác giả, chủ sở hữu 
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đối với tài sản trí tuệ của mình mà còn đảm bảo cho chủ thể nhận góp vốn, 

khuyến khích hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 
 

Như vậy, với sự bổ sung sửa đổi của bộ luật sở hữu trí tuệ đã tạo được thuận 

lợi cho việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ vào doanh nghiệp, ngày càng thể 

hiện được tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế 

của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế đất nước nói chung. 
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Chương II: Pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

2.1. Các quy định pháp luật hiện hành về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 

2.1.1. Chủ thể góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, chủ thể góp vốn bằng quyền sở 

hữu trí tuệ là các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền sở 

hữu trí tuệ. Chỉ có chủ sở hữu hợp pháp với các quyền này mới có quyền sử 

dụng các quyền đó như một tài sản đó để góp vốn vào doanh nghiệp.[ Điều 35] 
 

Cụ thể, đối với từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, ta có những chủ sở 

hữu như sau: 
 

Một là, quyền tác giả và quyền liên quan: 
 
 

(1)​ Đối với quyền tác giả: “Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân 

nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của 

luật này”[Điều 36]. Các quyền tài sản đó là: 
 

-​Làm tác phẩm phái sinh; 
 
 

-​Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; 
 
 

-​Sao chép tác phẩm; 
 
 

-​Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; 
 
 

-​Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, 

mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; 

 
-​Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. 

 
 

Cần lưu ý rằng chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả có thể là hai chủ thể khác 

nhau. Từ mối quan hệ giữa chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả có thể phân ra 

làm các trường hợp: 
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Chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời là tác giả, trường hợp này xảy ra khi tác 

giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo 

ra tác phẩm. Lúc này tác giả tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 

19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này. [Điều 37] 
 

Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả, trường hợp này xảy ra khi:Các 

đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để 

cùng sáng tạo ra tác phẩm. Do đó, họ có chung các quyền quy định tại Điều 19 

và Điều 20 của Luật này đối với tác phẩm đó.Và các đồng tác giả sáng tạo ra tác 

phẩm quy định tại trên, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà 

không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có các quyền quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này đối với phần riêng biệt đó[Điều 38]. 
 

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc 

giao kết hợp đồng với tác giả, xảy ra khi Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác 

phẩm cho tác giả và tác giả là người thuộc tổ chức giao nhiệm vụ. Hoặc tổ chức, 

cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm. Lúc này tổ chức, cá 

nhân nói trên tuy không là người sáng tạo ra tác phẩm nhưng là chủ sở hữu của 

tác phẩm và có các quyền tài sản (quy định tại Điều 20) và quyền nhân thân 

(quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này) [Điều 39]. 
 

Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế:trường hợp này xảy ra khi tổ 

chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa 

kế. Và cũng giống như trường hợp trên, tổ chức và cá nhân cũng là chủ sở hữu 

các quyền tài sản (quy định tại Điều 20)và quyền nhân thân (khoản 3 Điều 19 

của Luật này[Điều 40] 
 

Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao: trường hợp này xảy ra 

khi tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy 

định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này theo thoả thuận trong hợp 

đồng. Lúc này, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu quyền tác giả.Tổ chức, cá nhân 
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đang quản lý tác phẩm khuyết danh cũng được hưởng quyền của chủ sở hữu cho 

đến khi danh tính của tác giả được xác định[Điều 41] 
 

(2)​ Đối với quyền liên quan: Chủ sở hữu quyền liên quanđược xác định 

trong các trường hợp: 
 

-Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ 

thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu đối với cuộc biểu diễn. 
 

-Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ 

thuật của mình để sản xuất bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu đối với bản ghi 

âm, ghi hình. 
 

-Tổ chức phát sóng là chủ sở hữu đối với chương trình phát sóng của mình 

[Điều 44]. 
 

Hai là quyền sở hữu công nghiệp: chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp là 

chủ sở hữu của đối tượng được bảo hộ theo cơ chế cấp văn bằng bảo hộ (ngoại 

trừ bí mật kinh doanh) baogồm: 
 

- Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá 

nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu 

công nghiệp tương ứng. 
 

-​Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp 
 

văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan 

có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng. 
 

- Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên 

thương mại đó trong hoạt động kinh doanh. 
 

-Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinhdoanh 

một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh 
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doanh mà bên làm thuê, bên thực hiện nhiệm vụ được giao có được trong khi 

thực hiện công việc được thuê hoặc được giao thuộc quyền sở hữu của bên thuê 

hoặc bên giao việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 
 

Ba là quyền đối với giống cây trồng:Chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng 

là tổ chức cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Đólà tổ chức, cá 

nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công 

tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao 

quyền đối với giống cây trồng. 
 

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, 

cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa 

chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 

tại Việt Nam.[ Điều 157] 
 

2.1.2. Chủ thể nhận vốn góp bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bên nhận góp vốn có thể là tổ chức, 

cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài. 
 

Như phần trước đã trình bày, hành vi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ có 

hai hệ quả pháp lý. Thứ nhất là góp vốn để thành lập pháp nhân mới. Trường 

hợp này tức người góp vốn tham gia góp vốn để thành lập doanh nghiệp.Chủ thể 

nhận góp vốn thành lập doanh nghiệp có thể là một trong các loại hình doanh 

nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, các tổ chức kinh tế được tổ 

chức theo các loại hình: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp liên 

doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Riêng đối với doanh nghiệp 

tư nhân thì vấn đề nhận góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở 
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hữu trí tuệ dường như không được đặt ra bởi theo quy định của pháp luật nước 

ta hiện nay loại hình doanh nghiệp này không có tư cách pháp nhân. 
 

Thứ hai, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ không hình thành nên pháp nhân 

mới, tức góp vốn vào doanh nghiệp đang hoạt động. Trong trường hợp này, các 

bên chỉ hợp tác sản xuất, kinh doanh với nhau trên sở sở hợp đồng hợp tác sản 

xuất, kinh doanh; hoặc trường hợp chủ sở hữu quyền SHTT góp vốn bằng 

quyền sử dụng quyền SHTT vào doanh nghiệp đang hoạt động. 
 

2.1.3. Đối tượng góp vốn 
 
 

Về nguyên tắc, quyền nhân thân do không thể chuyển giao nên nó không thể 

trở thành đối tượng để được góp vốn. Tuy nhiên quyền nhân thân đối với tài sản 

sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân gắn liền với tài sản sở hữu trí tuệ và 

quyền nhân thân không gắn liền với quyền tài sản. Quyền nhân thân không gắn 

liền với quyền tài sản bao gồm: quyền đặt tên tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút 

danh trên tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm [4, Điều 19]- đây là 

những quyền gắn liền với bản thân tác giả nên không được mang đi góp vốn; 

còn các quyền nhân thân gắn liền với quyền tài sản thì có thể. Hơn nữa, quyền 

tài sản là nội dung đem lại nhiều lợi ích vật chất to lớn nên quyền tài sản trở 

thành đối tượng đem đi góp vốn là chủ yếu. 
 

Cụ thể: Quyền tài sản của các đối tượng được tham gia làm tài sản góp vốn 

bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy 

định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
 

2.1.4. Điều kiện góp vốn 
 
 

Tài sản sở hữu trí tuệ với đặc tính là tài sản vô hình, ta không thể cầm nắm 

như những tài sản hữu hình khác. Quyền sở hữu trí tuệ mặc dù có nhiều quan 

niệm định nghĩa khác nhau nhưng dù với cách hiểu nào thì nó vẫn trừu tượng, 
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rất khó để xác định giá trị. Vì những đặc tính đó mà điều kiện để góp vốn đối 

với hình thức này cũng khác hơn so với các hình thức khác. 
 

Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định cụ thể các điều kiện để được góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiệu 

quả hoạt động góp vốn bằng hình thức này. Tuy chưa được quy định các điều 

kiện cụ thể nhưng theo đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ và thực tiễn áp dụng 

góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, ta có thể nhận thấy các điều kiện cần thiết để 

quyền sở hữu trí tuệ có thể là tài sản được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp 

bao gồm: 
 

Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ: 
 
 

-​Là đối tượng được tham gia góp vốn được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam. 

Tài sản sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ là quyền tài sản, ta 

không thể cầm nắm như các tài sản khác được. Vậy làm như thế nào ta biết 
 

được ai có quyền sở hữu đối với các đối tượng của quyền sở hữu ấy? Theo pháp 

luật hiện hành, văn bằng chứng minh được ai là chủ sở hữu của các đối tượng 

được mang đi góp vốn là văn bằng bảo hộ. Văn bằng này được cấp khi các đối 

tượng của quyền sở hữu trí tuệ đã đáp ứng đủ các điều kiện để được bảo hộ và 

trình tự, thủ tục cấp văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật sở 

hữu trí tuệ hiện hành. Việc xuất trình được văn bằng bảo hộ chứng minh quyền 

sở hữu của mình đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ như một đảm bảo pháp 

lý cho chủ sở hữu khi có tranh chấp hay khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ xảy ra. 
 

Tuy nhiên các đối tượng của quyền sở trí tuệ không phải đối tượng nào cũng 

phải bắt buộc đăng ký cấp văn bằng bảo hộ thì mới được bảo hộ và mới có 

quyền sở hữu trí tuệ. Có những đối tượng được bảo hộ theo cơ chế tự động, 

không cần đăng ký cấp văn bằng bảo hộ tức khi nào đối tượng đó đã đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện để được bảo hộ thì quyền được bảo hộ đối với đối tượng 
 

đó sẽ phát sinh. Trường hợp với các đối tượng này thì làm thế nào để biết được 
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ai có quyền sở hữu đối với các đối tượng đó? Khi đó các tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả, chủ sở hữu có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền tác giả 

quyền liên quan. Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận này không phải là thủ tục 

bắt buộc và khi cá nhân tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận này không có 

nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan có thuộc về mình hay 

không khi có tranh chấp xảy ra trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Văn bản 

này cũng không phải là căn cứ để phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan. 
 

Đối với những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ mà pháp luật quy định phải 

được cấp vằn bằng bảo hộ (ví dụ như Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng 

chế…) thì yêu cầu chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, đối tượng góp vốn cần được cụ thể hóa dưới dạng 

thức văn bản, có sự thừa nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này là 

quan trọng bởi lẽ: (1) Là căn cứ xác nhận ai là chủ sở hữu của quyền sở hữu trí 

tuệ đem góp vốn; (2) Có sự xác nhận của cơ quan nhà nước sẽ thuận lợi và 

khách quan hơn cho các bên trong việc xác định giá trị của quyền sở hữu trí; (3) 

Chứng nhận của cơ quan nhà nước là cơ sở quan trọng để các bên có thể thỏa 

thuận về việc khai thác sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 
 

-​Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phải là các đối tượng vẫn còn hiệu lực bảo 

hộ trên lãnh thổ VN: quyền sở hữa trí tuệ có nguyên tính chất lãnh thổ, tức là 
 

các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ ở Việt Nam hoặc có thể 

được bảo hộ tại nước khác khi các đối tượng này được nước đó công nhận.Thời 

hạn bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là một căn cứ để các bên thỏa 

thuận thời hạn góp vốn vào doanh nghiệp. Khi đã hết thời hạn bao hộ theo pháp 

luật Việt Nam, chủ sở hữu sẽ mất quyền kiểm soát đối với đối tượng quyền sở 

hữu trí tuệ đã được mang đi góp vốn, khi đó bên doanh nghiệp hoặc bất cứ ai 

cũng có quyền sử dụng bởi khi đó đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó đã trở 

thành tài sản chung của cộng đồng. 
 

47 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/
https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết luận văn trọn gói website: luanvantot.com  Zalo/tele 0934573149 
 
 

-​Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không phải là đối tượng đang bị tranh chấp. 

Nếu như chúng đang bị tranh chấp, thế chấp cầm cố,... thì việc xác định chủ thể, 

chủ sở hữu xác định khó khăn và hơn nữa các bên tham gia hợp đồng góp vốn 

cũng không muốn mình gặp rắc rối, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của mình 

nên yêu cầu xem xét về tình trạng của đối tượng góp vốn là rất cần thiết. 
 

2.1.5. Định giá tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Đối với các doanh nghiệp (DN), tài sản trí tuệ đóng vai trò là thước đo hiệu 

quả kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của DN trong tương lai. 

Việc định giá tài sản trí tuệ giúp các DN khẳng định được vị thế, uy tín trên thị 

trường, đồng thời DN có thể tiến hành thương mại hóa được các tài sản trí tuệ 

một cách thuận lợi. 
 

Định giá là loại hoạt động chuyên môn vừa mang tính kinh tế - kỹ thuật, 

tính pháp lý, vừa mang tính xã hội. Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và 

phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường 
 

Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về định giá tài sản góp vốn như 

sau: 
 

“1.Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 

vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên 

nghiệp định giá. 
 

2.Tài sản khi góp vốn thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên hoặc 

cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được 

định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời đểm góp vốn thì các thành viên, 

cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của công ti bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế 

của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. 
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3.​ Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người 

góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định 

giá. 
 

Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn 

phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn 

được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn 

hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng 

liên đới chịu trách nhiệm đối với khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ti 

bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn 

tại thời điểm kết thúc định giá.” 
 

Theo quy định trên, việc định giá tài sản góp vốn có một số vấn đề sau: 
 

Thứ nhất :Tài sản góp vốn cần phải định giá: 
 
 

Ngoài các tàisản góp vốn là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng 

và các loại tài sản khác đều phải được định giá để xác định phần vốn góp của 

mỗi thành viên. Như vậy nếu vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền 

sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kĩ thuật, vật, giấy tờ có giá và các quyền tài 

sản thì phải được định giá theo quy định của pháp luật. 
 

Thứ hai, người có thẩm quyền định giá tài sản góp vốn:Người thực hiện việc 

định giá tài sản góp vốn là các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định 

giá chuyên nghiệp định giá. Luật doanh nghiệp năm 2005 đã phân chia hai 

trường hợp định giá tài sản dựa vào thời điểm góp vốn vào công ti của thành 

viên: 
 

-Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được thành viên, cổ đông 

sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí. 
 

-Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp 
vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức chuyên nghiệp định giá.Trường 
hợp tổ chức chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người 
góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận. 

49 
Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/
https://luatduonggia.vn/luat-doanh-nghiep-so-60-2005-qh11-ngay-29-thang-11-nam-2005
https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết luận văn trọn gói website: luanvantot.com  Zalo/tele 0934573149 
 
 

Quy định trên về cơ bản là phù hợp nhưng tồn tại hai vấn đề đó là: 
 
 

-Khi góp vốn thành lập doanh nghiệp, nếu như gặp khó khăn trong việc tự 

định giá, các sáng lập viên hoàn toàn có thể thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp 

thực hiện việc định giá nhưng khoản 2 điều 30 luật Doanh nghiệp lại không tính 

đến khả năng này; 
 

-Nếu góp vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, “doanh nghiệp và 

người góp vốn thỏa thuận định giá” là quy định phù hợp nhưng đại diện cho 

doanh nghiệp để thực hiện quyền hạn này là ai thì Luật doanh nghiệp 2005 

không có quy định cụ thể. 
 

Vì vậy khi Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời đã khắc phục được những điểm 

hạn chế trên của luật 2005. Cụ thể: 
 

(1)Người có thẩm quyền định giá tài sản góp vốn: 
 
 

Khi thành lập doanh nghiệp có thêm thẩm quyền của một tổ chức thẩm định giá 

chuyên nghiệp định giá nhưng giá trị tài sản góp vốn vẫn phải được chấp thuận 

của đa số thành viên,cổ đông sáng lập và tổ chức định giá sẽ không chịu trách 

nhiệm liên đới khi thiệt hại xảy ra vì đã có sự chấp thuận của đa số thành viên,cổ 

đông sáng lập doanh nghiệp.Cụ thể được thể hiện Khoản 2 Điều 37 Luật doanh 

nghiệp 2014 : “ Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các 

thành viên ,cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ 

chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá .Trường hợp tổ chức thẩm định giá 

chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành 

viên,cổ đông sáng lập chấp thuận”. 
 

Ngoài ra nếu Luật doanh nghiệp 2005 quy về trách nhiệm liên đới đối với các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Nhưng Luật Doanh nghiệp 2014 

thì quy định rõ các thành viên,cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số 

chênh lệch giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời 
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điểm kết thúc định giá và đồng thời chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý 

định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.Với quy định này thấy được sự rõ 

ràng về quyền và nghĩa vụ của thành viên và các cổ đông sáng lập khi có sự định 

giá góp vốn cao,đó là điểm khắc phục cho Luật doanh nghiệp 2005. 
 

Khoản 3 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2005 không nói rõ về ai là người đại diện 

theo pháp luật. Để khắc phục thiếu sót này, luật doanh nghiệp 2014 đã quy định 

về tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu,Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh,Hội đồng quản trị đối 

với công ty cổ phần và phải chịu trách nhiệm liên đới với thiệt hại do định giá tài 

sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế mà Tổ chức định giá tài sản không phải chịu 

trách nhiệm liên đới cùng khi có thiệt hại xảy ra như Luật doanh nghiệp 2005. 

 
 
 
 

Qua sự phân tích trên thì định giá tài sản góp vốn ở Luật doanh nghiệp 2014 có 

những sửa đổi tiến bộ,giúp cho việc thực thi pháp luật và quy định quyền nghĩa 

vụ cho các doanh nghiệp được rõ ràng. 

 
Có thể thấy rằng Việt Nam hiện nay chưa có một văn bản pháp luật quy định 

cụ thể phương pháp và tiêu chuẩn định giá tài sản trí tuệ, chưa quy định cơ quan 

nào có thẩm quyền quản lý và xác định giá trị của quyền SHTT. Điều này đã tạo 

ra sự tự do cho các bên trong quan hệ góp vốn, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự 

thỏa thuận trong quan hệ dân sự. Tuy nhiên, mặt hạn chế của sự tự do thỏa 

thuận là tình trạng các bên thống nhất định giá tài sản trí tuệ không đúng với giá 

trị của nó, điều này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cả bên góp vốn và bên 

nhập vốn góp. 

 
Do việc chưa có những quy định cụ thể về phương pháp cũng như tiêu chuẩn để 

định giá tài sản sở hữu trí tuệ, việc định giá TSTT ở nước ta dựa vào các phương 

pháp chung trên thế giới. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều phương pháp định 

giá tài sản sở hữu trí tuệ khác nhau, mỗi phương phương pháp lại có những ưu 
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điểm và nhược điểm khác nhau.Theo ủy ban kinh tế của Liên Hợp Quốc, hiện 

nay các phương pháp được sử dụng một các rộng rãi như: 
 

Phương pháp dựa vào thu nhập: Đây là phương pháp định giá tài sản sở hữu 

trí tuệ được sử dụng một cách phổ biến nhất. Có nhiều dạng khác nhau của 

phương pháp dựa vào thu nhập và đôi khi, các biến thể được gọi là các phương 

pháp riêng biệt. Về cơ bản, phương pháp này tập trung vào nguồn thu nhập ước 

tính mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ mong muốn nhận được trong thời gian hiệu 

lực của quyền sở hữu trí tuệ, vì vậy, phương pháp này sử dụng khấu hao nguồn 

tiền mặt để tạo ra giá trị hiện tại cho nguồn thu nhập tương lai. Có thể ước tính 

được nguồn thu nhập khi nhìn vào số tiền mà doanh nghiệp thu được từ phí 

li-xăng nếu doanh nghiệp li-xăng một quyền sở hữu trí tuệ cụ thể. 
 

Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm của nó. Đó chính là sự phức tạp 

của nó. Phương pháp này có biến thể chính là giảm trừ phí li-xăng. Trong biến 

thể này, mức phí sẽ được tính nhằm ước tính nguồn tiền mặt/ lợi nhuận dự kiến 

hoặc vốn hóa lợi nhuận/ tiền mặt trung bình. Tỷ lệ phí có thể được xác định 

bằng cách sử dụng các tỷ lệ hiện có trong các loại hợp đồng(li-xăng) tương tự 

hoặc các dữ liệu hiện có từ bảng phí chuẩn. 
 

Phương pháp dựa vào chi phí: phương pháp này được sử dụng để ước tính 

các lợi ích trong tương lai của tài sản trí tuệ bằng cách tính số tiền cần để thay 

thế tài sản sở hữu trí tuệ được đề cập.Phương pháp này có thể được sử dụng với 

các biến thể: 
 

Chi phí tái sản xuất: Nếu hồ sơ được giữ tốt, các chi phí tái sản xuất có thể 

được tính bằng cách tổng gộp, theo giá hiện hành, số tiền được sử dụng để phát 

triển tài sản sở hữu trí tuệ được đề cập (phương pháp này còn được biết đến là 

xu hướng giá gốc). Nếu hồ sơ không được lưu giữ tốt, chi phí tái sản xuất được 

tính bằng cách gộp tiền công và chi phí cần thiết để tạo ra tài sản tương tự. 
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Chi phí thay thế: số tiền cần để có được tài sản trí tuệ có cùng tính năng. Việc 

khấu trừ chi phí của tài sản trí tuệ có liên quan phải được thực hiện trong khi 

tính chi phí thay thế/ tái sản xuất trước khi đưa ra giá/ giá trị cuối cùng. 
 

Phương pháp dựa vào chi phí là rất hữu ích khi xem xét các quyền sở hữu trí 

tuệ có trong các tài sản vô hình như phần mềm máy tính, bản vẽ ký thuật, kiểu 

dáng sản phẩm,… phương pháp này thường được sử dụng bổ sung cho phương 

pháp dựa vào thu nhập. Nhược điểm chính của phương pháp này là cơ hội dẫn 

đến kết quả nhầm lẫn cao. Sở dĩ như vậy là do hầu hết các trường hợp, chi phí 

liên quan đến việc phát triển một thứ gì đó không nhất thiết liên quan một cách 

trực tiếp đến giá trị của nó. Điều này đặc biệt đúng trong hoạt động nghiên cứu 

và triển khai. 
 

Phương pháp dựa vào thị trường: Phương pháp này dựa vào chi phí bên thứ 

ba sẵn sàng chi ra để mua hoặc thuê tài sản trí tuệ và nó cũng có thể được sử 

dụng bổ sung cho phương pháp dựa vào thu nhập. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 

một số doanh nghiệp coi đây là phương pháp tốt nhất vì đơn giản và khả năng 

sử dụng thông tin thị trường. Điểm yếu của phương pháp là không cung cấp 

được thông tin về cách xử lý các đặc điểm riêng biệt của các giao dịch cụ thể. 

Giống như các phương pháp khác, phương pháp này cũng có các biến thể, bao 

gồm: 
 

Phương pháp so sánh doanh thu: Những người sử dụng biến thể này dựa vào 

định giá một tài sản trí tuệ tương tự trên thị trường. Nhược điểm của nó là do 

mỗi giao dịch tài sản trí tuệ là duy nhất nên hầu như không gặp một thỏa thuận 

tương tự nào để làm căn cứ cho việc định giá mới. 
 

Sử dụng mức phí chuẩn: phương pháp này sử dụng mức phí chuyển giao 

quyền sở hữu công nghiệp chuẩn được thiết lập. Một số ngành công nghiệp thiết 

lập và sử dụng mức phí chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp một cách tự 

nguyện trong một vài năm. 
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Các phương pháp tùy chọn dựa vào giá cả: các phương pháp này thường 

được sử dụng trong việc xác định giá thị trường của quyền chọn lựa mua cổ 

phiếu của doanh nghiệp. Những người định giá tài sản sở hữu trí tuệ, đặc biệt là 

sáng chế sử dụng phương pháp này càng nhiều. Trong khi tồn tại các phương 

pháp định giá có tính rủi ro trung bình khác, phương pháp này được coi là có ưu 

thế hơn cả. Giống như các phương pháp khác, phương pháp này cũng có những 

biến thể như phương pháp định giá tùy chọn của Black-Scholes, Technology 

Risk- Rewward Units và IPscore được xây dựng bởi cơ quan Sáng chế và Nhãn 

hiệu Đan Mạc 
 

Tuy nhiên, theo hướng dẫn số 4 của Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, 

có ba phương pháp để thẩm định giá tài sản vô hình. Cụ thể là phương pháp chi 

phí, phương pháp thu nhập và phương pháp thị trường. Có nhiều ý kiến khác 

nhau về phương pháp và tiêu chuẩn định giá TSTT, để áp dụng được một cách 

hiệu quả, các phương pháp định giá TSTT kể trên phải dựa vào các điều kiện 

phù hợp ở nước ta hiện nay. 
 

2.1.6. Hợp đồng góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ là sự 

thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và 

nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể góp vốn. Hợp đồng này 

được tạo lập trên cơ sở tự do ý chí của các bên. Hiện nay, tuy chưa có văn bản 

nào quy định về hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền SHTTnhưng loại hợp 

đồng này cũng giống như các loại hợp đồng thông thường khác, về nguyên tắc 

pháp luật sẽ không ràng buộc hoặc hạn chế sự tự do thỏa thuận của các bên. 
 

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ cũng là một loại hợp đồng nên 

trước hết nó cần phải tuân theo pháp luật Dân sự về các nội dung và yêu cầu 

chung nhất về hợp đồng, từ điều 385- 429 về hợp đồng theo luật dân sự 

2015.Theo Điều 385 BLDS 2015: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về 
 

việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”. Xét về bản 54 
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chất, hợp đồng là sự thỏa thuận làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và 

nghĩa vụ của các bên. Theo đó, trong quan hệ hợp đồng, quyền của bên này 

tương ứng với nghĩa vụ của bên kia, quyền và nghĩa vụ là quan hệ đối ứng với 

nhau. Khi hợp đồng được xác lập, các bên có nghĩa vụ tôn trọng và thực hiện 

đúng những nội dung như đã cam kết trong hợp đồng. 
 

Theo Điều 398 của BLDS 2015 thì các bên trong hợp đồng có quyền thỏa 

thuận về nội dung trong hợp đồng. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây: 

Đối tượng của hợp đồng; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức thanh toán; 

Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ của các 

bên; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Phương thức giải quyết tranh chấp. 
 

Đối với loại hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ này, nội dung hợp 

đồng cụ thể: 
 

-​Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng và đối tượng của hợp đồng: Chủ thể tham 

gia ký kết hợp đồng bao gồm bên góp vốn là chủ sở hữu của những đối tượng 

của quyền sở hữu trí tuệ và bên nhận vốn góp là những doanh nghiệp đáp ứng 
 

đủ điều kiện được nhận vốn góp theo quy định của PLVN. Đối tượng của hợp 

đồng này đặc biệt hơn các loại hợp đồng khác đó là quyền nhân thân gắn liền 

với quyền tài sản hoặc quyền tài sản của chủ sở hữu đối với các đối tượng của 

quyền sở hữu trí tuệ được phép tham gia góp vốn theo PLVN. Đối tượng của 

hợp đồng phải được quy định rõ để tránh gây nhầm lẫn và tranh cãi, làm cơ sở 

pháp lý để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. 
 

- Phạm vi, hình thức và giá trị tài sản vốn góp: Do đặc trưng của tài sản sở 

hữu trí tuệ, các chủ thể tham gia góp vốn cần lưu ý đến những phạm vi, hạn chế 

góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ(như thời hạn bảo hộ,..). Góp vốn bằng quyền 

sở hữu trí tuệ ở đây là góp vốn bằng quyền nhân thân gắn liền với quyền tài sản 

và quyền tài sản đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Quyền nhân 

thân không gắn liền với quyền tài sản của các đối tượng của quyền sở hữu trí 
 

tuệ không phải là đối tượng của hợp đồng bởi chúng gắn liền với tác giả, không 
55 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/
https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết luận văn trọn gói website: luanvantot.com  Zalo/tele 0934573149 
 
 

thể chuyển giao. Thêm nữa, các bên tham gia ký kết hợp đồng còn cần lưu ý đến 

hình thức góp vốn, tức góp vốn bằng quyền sử dụng đối với các đối tượng 

quyền sở hữu trí tuệ hay góp vốn bằng quyền sở hữu đối với các đối tượng 

quyền sở hữu đối với đối tượng đó để có phương thức chuyển giao phù hợp và 

cách định giá tài sản gón vốn được chính xác hơn. 
 

-Quyền lợi và nghĩa vụ các bên: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 

là hợp đồng song vụ, quyền lợi của bên này đồng thời là nghĩa vụ của bên kia. 

Khi nhắc đến tên của hợp đồng, hợp đồng “góp vốn”, như đã tìm hiểu ở trên, 

chủ thể góp vốn sẽ chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với các đối 

tượng của quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp để được hưởng phần lợi ích 

tương ứng với phần vốn đã góp từ công ty. Vậy nên trong phần quyền và lợi ích 

của các bên này sẽ quy định lợi ích mà chủ thể góp vốn nhận được từ doanh 

nghiệp đồng thời cũng có nghĩa vụ chuyển quyền, đảm bảo nghĩa vụ góp vốn 

đầy đủ và cho doanh nghiệp khai thác tài sản vốn góp được thuận lợi. Phía 

doanh nghiệp cũng sẽ được quy định những lợi ích khai thác từ tài sản góp vốn 

và đồng thời cũng phải đảm bảo được cho chủ thể góp vốn được hưởng những 

lợi ích từ doanh nghiệp mà hai bên đã cam kết thỏa thuận. Như vậy những quy 

định về quyền về nghĩa vụ của các bên này cần phải được quy định thành các 

điều khoản cụ thể để tránh thiếu sót và gây tranh chấp. 
 

-​Xử lý vi phạm hợp đồng: Sau khi ký kết, các bên có nghĩa vụ tôn trọng và 

thực hiện những nội dung hợp đồng mà mình đã thỏa thuận. Khi một bên hoặc 

cả hai bên đều không thực hiện đúng thì cần phải có biện pháp xử lý để tránh 

gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên còn lại. Những điều khoản quy 
 

định về biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng là những điều khoản mà bất cứ loại 

hợp đồng nào cũng cần thiết và được đề cao bởi nó là những điều kiện sẽ đảm 

bảo được hai bên sẽ phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Biện 

pháp và hình thức xử lý vi phạm hợp đồng sẽ do các bên thỏa thuận với nhau 

dựa trên các quy định của pháp luật. 
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2.1.7. Chuyển giao tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

Sau khi ký kết hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao tài 

sản góp vốn là bước để hoàn thiện quy trình góp vốn này. Các bên cần phải căn 

cứ vào hình thức góp vốn(góp vốn bằng quyền sở hữu hay góp vốn bằng quyền 

sử dụng với đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ được đem đi góp vốn) đã thỏa 

thuận trong hợp đồng để thực hiện việc chuyển giao cho phù hợp. 
 
 

Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ là việc chủ sở hữu các đối tượng quyền sở 

hữu trí tuệ chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân 

khác.Chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ là việc chủ sở hữu đối tượng 

quyền sở hữu trí tuệ cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng đó thuộc 

phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển nhượng hay chuyển quyền sử 

dụng các đối tượng góp vốn cho doanh nghiệp được thực hiện bằng văn bản. 

Tuy nhiên có những sự khác biệt và giới hạn đối với từng đối tượng của quyền 

sở hữu trí tuệ. 
 

Thứ nhất, đối với đối tượng được bảo hộ với cơ chế tự động, không phải đăng ký 

văn bằng bảo hộ như quyền tác giả, quyền liên quan quyền tác giả,quyền sở hữu 

công nghiệp đối với tên thương mại, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật 

kinh doanh thì thủ tục chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng không cần phải 

thông qua đăng ký chuyển giao mà các bên chỉ cần lập thành văn bản hợp đồng 

chuyển nhượng, hợp đồng sử dụng. Nhưng nội dung của văn bản này tùy thuộc 

vào đối tượng được chuyển giao. 
 

Thứ hai,Đối với các đối tượng quyền SHTT được xác lập trên cơ sở đăng ký bảo 

hộ như quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 

kế bố trí, nhãn hiệu, quyền đối với giống cây trồng thì thủ tục chuyển giao quyền 

SHTT sang do doanh nghiệp phải được thực hiện bằng văn bản và văn bản này 

chỉ có hiệu lực khi được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu 

công nghiệp, về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục của pháp luật 
 

quy định. 
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Về hiệu lực của hợp đồng chuyển giao đối với đối tượng thuộc quyền sở hữu 

công nghiệp kể trên chỉ có hiệu lực khi: 
 

1)​ Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng 

ký theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 6, Luật SHTT hiện hành, hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã 

được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. 

 
2)​ Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng 

ký theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 6, hợp đồng sử dụng đối tượng 

sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ 

có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản 

lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. 

 
3)​ Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt 

hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt. Điều 
 

148, LSHTT] 
 

Muốn chuyển giao đối tượng góp vốn thuộc những đối tượng kể trên, các chủ 

thể phải lập hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: 
 

1)​ Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định; 
 

2)​ Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng; 
 

3)​ Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở 

hữu công nghiệp; 

 
4)​ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không 

đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu 

quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; 

 
5)​ Chứng từ nộp phí, lệ phí; 

 
6)​ Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.[ Điều 149] 
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2.1.8. Những hạn chế trong góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 

Một, quyền tác giả: Quyền tác giả có hai nội dung là quyền nhân thân và 
 

quyền tài sản. Trong quyền nhân thân có quyền nhân thân không 
gắn liền với 58 
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quyền tài sảngóp vốn bằng quyền nhân thân ko gắn liền với quyền tài sản. 

Quyền nhân thân không gắn với quyền tài sản gồm: quyền đặt tên tác phẩm, 

đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, bảo vệ toàn vẹn của tác phẩm [4, 

Điều 19]. Đây là những quyền nhân thân gắn với tác giả không thể chuyển giao 

nên không được quyền sử dụng mang đi góp vốn kinh doanh. 
 

Hai,quyền chuyển nhượng đối tượng sở hữu công nghiệp( khoản 4, điều 139) 
 
 

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009: “Chuyển nhượng 

quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển 

giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác” [4, Điều 133]. Khi chủ 

sở hữu góp vốn bằng việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cho tổ chức, 

cá nhân khác thì cần phải chú ý các điều kiện hạn chế theo quy định của pháp 

luật cụ thể như sau: 
 

-​Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của 

mình trong phạm vi được bảo hộ.Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp xác định 

theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp 
 

văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn 

hiệu được cấp chung cho nhiều tổ chức, cá nhân thì quyền sở hữu công nghiệp 

sẽ thuộc sở hữu chung của các tổ chức, cá nhân đó. Các chủ sở hữu chung phải 

thực hiện quyền sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự. 
 

-Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.Chỉ dẫn địa lý là 

dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh 

thổ cụ thể. Theo Luật SHTT, nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý nhưng không 

trở thành chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý đó, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt 

Nam là Nhà nước Việt Nam. Mỗi vùng miền địa lý có những đặc điểm khác 

nhau vì vậy có những sản phẩm là đối tượng quyền sở hữu trí tuệ chỉ đặc trưng 

cho một vùng, khu vực địa lý nào đó mà không thể đặc trưng cho vùng khác. 

Nếu quyền đối với chỉ dẫn địa lý được chuyển nhượng tức chuyển quyền sở hữu 
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thì chủ thể nhận vốn góp có quyền định đoạt đối với đối tượng này, điều đó sẽ 

có thể gây lên sự nhầm lẫn, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Đây 

chính là lý do chính hạn chế và giải thích tại sao chỉ dẫn địa lý không được 

chuyển nhượng. 
 

-​Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc 

chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên 
 

thương mại đó.Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể 

kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng 

lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Nếu chuyển nhượng tên thương mại cho tổ 

chức, cá nhân khác mà không chuyển nhượng cơ sở kinh doanh gắn liền với tên 

thương mại thì sẽ dẫn đến tính trạng gây nhẫm lẫn về sản phẩm, ảnh hưởng tới 

quyền lợi người tiêu dùng và không đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh 

trên thị trường. 
 

-​Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm 

lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu.Vì nhãn hiệu 

chỉ được bảo hộ khi là một dấu hiệu (nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, 

hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể 
 

hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc) và có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ 

của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Khi chủ sở 

hữu tiến hành chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu thì không được gây ra sự 

nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó. 
 

-​ Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá 

nhân đáp ứng được các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó. 
 

Theo Luật SHTT hiện hành, các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước 

ngoài có hoạt động sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ đều có quyền đăng 

ký nhãn hiệu dùng cho sản phẩm do mình cung cấp [4, Điều 87]. Thương nhân 

có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường do người 

khác sản xuất, với điều kiện người sản xuất đó không sử dụng nhãn hiệu 
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và không phản đối việc đăng ký đó. Như vậy, nhà sản xuất và các nhà phân phối 
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sản phẩm, dịch vụ đều có quyền đăng ký nhãn hiệu. Bên chuyển nhượng nhãn 

hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đăng 

ký nhãn hiệu nêu trên. 
 

Ba,hạn chế đối với hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp: 
 

-​ Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao 
 
 

Tên thương mại:Sử dụng tên thương mại là dùng tên thương mại để xưng 

danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ 

giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung 

cấp dịch vụ, quảng cáo. Do đó tên thương mại gắn với uy tín của chủ thể kinh 

doanh đối với các hàng hóa dịch vụ kinh doanh của mình trên thị trường. Do đó, 

chủ sở hữu tên thương mại không được quyền chuyển giao quyền sử dụng tên 

thương mại cho một chủ thể kinh doanh khác. Bởi lẽ, nếu chuyển nhượng quyền 

sử dụng tên thương mại cho chủ thể kinh doanh khác sẽ dẫn đến tình trạng gây 

nhẫm lẫn về chất lượng, uy tín của sản phẩm dịch vụ chủ sở hữu kinh doanh 

trên thị trường gây thiệt hại cho chủ sở hữu và người tiêu dùng. 
 

Chỉ dẫn địa lý: Nhà nước chỉ trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ 

chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa 

phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực 

hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ 

chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, chỉ dẫn địa lý là chỉ đích danh một địa chỉ, một 

vùng miền với những đặc trưng nổi bật, riêng biệt dễ nhận biết mang tính tích 

cực, tính thu hút và có lợi ích đối với vùng, địa danh đó. Với bản chất để phát 

huy, duy trì đặc tính đặc biệt và giữ cho địa danh của mình điều kiện phát triển 

và thu lợi tức cộng với các ưu điểm là sự sẵn có, tính tự nhiên (văn hóa, tiếng 

tăm, địa hình, khí hậu…) không thể nào là đối tượng để đem ra trao đổi giữa địa 
 

phương này với địa phương khác. Một khi chỉ dẫn địa lý được chuyển giao và 
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đem ra quảng bá, bản chất của nó sẽ không còn được bảo đảm nguyên vẹn và 

không có nền tảng để chỉ dẫn địa lý phát huy được vai trò của nó đối với vùng 

miền sở hữu quyền đó. 
 

-​ Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.Tổ 

chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để 

các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Mỗi 

thành viên sở hữu nhãn hiệu tập thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định trong 

quy chế 
 

sử dụng nhãn hiệu tập thể đã được các thành viên thống nhất áp dụng. Vì vậy, 

chỉ có thành viên thuộc chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể mới có quyền chuyển giao 

quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể của mình cho các thành viên khác. Bởi nếu 

chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho tổ chức, cá nhân không thuộc 

nhóm chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của 

chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể cũng như từng thành viên của tổ chức này. 
 

-​ Bên được chuyển giao quyền sử dụng sở hữu công nghiệp không được 

ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền 

cho phép.Bên nhận chuyển quyền sử dụng sở hữu công nghiệp không có đầy đủ 
 

quyền của một chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Họ chỉ có quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại hợp đồng chuyển giao 

quyền sử dụng. Vì vậy, khi muốn ký kết hợp đồng với bên thứ ba, cho phép tổ 

chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì phải được sự 

đồng ý của bên chuyển quyền. Đây là quy định nhằm bảo vệ quyền kiểm soát 

đối tượng sở hữu công nghiệp của chủ thể có quyền. 
 

-​ Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn 

trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp 

đồng sử 
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dụng nhãn hiệu.Bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chịu sự kiểm tra về 

chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu và phải đảm bảo chất lượng hàng hoá như 

hàng hoá bên chuyển giao. Để đảm bảo uy tín và tránh việc nhẫm lẫn chất 
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lượng hàng hóa, dịch vụ thì bên nhận chuyển giao phải có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn 

trên hàng hóa, bao bì về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng 

nhãn hiệu. Bên chuyển nhượng được quyền kiểm soát việc đảm bảo chất lượng 

của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu của mình khi chuyển giao quyền sử dụng. 
 

-Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có 

nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế. 
 

Theo Luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản 

phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu 

quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc 

các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội [4, Điều 136]. Khi có các nhu cầu của 

quốc gia và xã hội mà chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ đó thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho 

người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế. Quy định này 

xuất phát từ nguyên tắc cơ bản của sở hữu trí tuệ- nguyên tắc cân bằng lợi ích 

của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội. Bản chất của nguyên tắc cân bằng 

lợi ích giữa chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội là sự dung hoà quyền lợi giữa tác 

giả, chủ sở hữu với lợi ích cộng đồng, nguyên tắc này đảm bảo khuyến khích 

tính sáng tạo của chủ thể sáng tạo và đồng thời cũng đảm bảo được sự tiếp cận 

với những công nghệ kỹ thuật mới, phát triển đời sống của cộng đồng. Để đảm 

bảo được điều này, mỗi bên sẽ phải hi sinh một phần quyền lợi của mình để 

hướng tới lợi ích chung lớn hơn và sâu xa hơn chính là tạo ra một xã hội phát 

triển bền vững, công bằng và bình đẳng. 
 

2.​1.9. Thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

-​Theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, góp vốn thành lập 

doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện qua các bước sau: 
 

Bước 1. Cam kết hoặc thỏa thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng 

quyền sở hữu trí tuệ. 
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Bước 2: Thông qua điều lệ doanh nghiệp trong đó có ghi nhận tỷ lệ vốn góp 

bằng quyền sở hữu trí tuệ. 
 

Bước 3: Đăng ký kinh doanh 
 
 

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên/cổ đông góp vốn. 
 

Bước 5:Chủ thể góp vốn chuyển giao vốn góp cho doanh nghiệp 
 
 

-​Thủ tục góp vốn vào doanh nghiêp đang hoạt động: 
 
 

Bước 1:Chủ thể góp vốn xuất trình giấy tờ chứng mình chủ thể đó có quyền 

góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ (chủ thể góp vốn là chủ sở hữu các đối tượng 

quyền sở hữu trí tuệ) 
 

Bước 2: Định giá tài sản vốn góp 
 
 

Bước 3: Thông qua điều lệ của doanh nghiệp để xem xét tỷ lệ phần góp vốn 

tương ứng với phần lợi ích mà chủ thể góp vốn nhận được 
 

Bước 4: Thỏa thuận hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận góp vốn cho chủ thể góp vốn 
 

Bước 6: Chuyển giao tài sản góp vốn như đã thỏa thuận 
 
 

2.1.10. Hậu quả pháp lý khi chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí 

tuệ 
 

Có nhiều trường hợp dẫn đến hành vi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 

chấm dứt. Đầu tiên, việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt khi hợp 

đồng góp vốn hết thời hạn hay thời hạn góp vốn do hai bên thỏa thuận đã hết 

hoặc thời hạn bảo hộ đối với đối tượng được góp vốn đã hết. Khi đó chủ sở hữu 

sẽ được nhận lại tài sản đã đem đi góp vốn; hoặc đối tượng góp vốn vẫn còn 

thời hạn bảo hộ, doanh nghiệp vẫn còn muốn sử dụng và chủ sở hữu không sử 
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dụng đến thì doanh nghiệp sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng nếu có sự thỏa thuận và 

đồng ý của chủ sở hữu đối với đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ đó. 
 

Hai làthời hạn bảo hộ đối với đối tượng được mang đi góp vốn đó đã hết, 

doanh nghiệp vẫn có thể được sử dụng nhưng không được chuyển quyền sở hữu 

bởi khi đó tài sản sở hữu trí tuệ đã trở thành tài sản chung. 
 

Trong quá trình góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT, bên nhận góp vốn 

hoặc bên góp vốn bằng quyền SHTT phá sản thì quyền SHTT đã góp vốn được 

xử lý theo quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về việc tuyên bố phá 

sản. 
 

Mặc khác, khi cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng 

quyền SHTT chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn 

chế năng lực hành vi dân sự thì quyền SHTT được giải quyết theo quy định của 

pháp luật dân sự. Nếu doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền SHTT bị giải thể 

hoặc bên góp vốn bằng quyền SHTT là tổ chức bị giải thể thì quyền SHTT đã 

góp vốn được xử lý theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của Luật 

SHTT và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
 

2.2. Đánh giá pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 
 

2.2.1. Các kết quả đạt được 
 
 

Việc góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp lần đầu tiên được ghi nhận tại 

Điều lệ đầu tư nước ngoài tại nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban 

hành kèm theo Nghị định số 115-CP ngày 18 tháng 4 năm 1977 của Hội đồng 

Chính phủ và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nam 1987 ra đời đã có đề 

cập đến việc góp vốn thành lập xí nghiệp liên doanh của bên Việt Nam và bên 

nước ngoài bằng một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng quyền này 

chỉ được dành cho các các nhà đầu tư nước ngoài còn phía Việt Nam không 

được ghi nhận. Hiện nay, vớiluật Doanh nghiệp 2014,luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 
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thiện hơn, xây dựng được khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ được phát triển, đáp ứng nhu cầu cao của xã 

hội nhất là trong nền kinh tế hội nhập như ngày nay. 
 

Bên cạnh đó, pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở 

hữu trí tuệ đã góp phần làm thay đổi cơ bản nhận thức của các tổ chức, cá nhân 

trong việc thiết lập quyền bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ. Do một 

trong những điều kiện để các tổ chức cá nhân có thể sử dụng quyền sở hữu trí 

tuệ của mình để tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp là họ phải là chủ sở 

hữu đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Để có thể thực hiện được quyền 

năng này các cá nhân, tổ chức sẽ phải quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu 

trí tuệ theo quy định của pháp luật. 
 

Như vậy, các quy phạm pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sở hữu trí 

tuệ tuy chưa đạt được nhiều hiệu quả trên thực tế nhưng ta cũng cần ghi nhận 

các giá trị đã đạt được của chúng. 
 

2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân hoạt động góp vốn bằng quyền sở 

hữu trí tuệ hiện nay chưa hiệu quả. 
 

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đã được đề cập trong nhiều bộ 

luật hiện nay như Luật dân sự 2015, luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư 2014, 

luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009, tuy nhiên vẫn có nhưng điểm hạn chế 

làm cho việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ chưa đạt được hiệu quả cao. 
 

Thứ nhất, pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu 

trí tuệ còn thiếu tính đồng bộ. Hiện nay pháp luật về góp vốn thành lập doanh 

nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ được điều chỉnh chủ yếu bằng luật doanh 

nghiệp và luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, trình tự thủ tục tiến hành góp vốn thành 

lập doanh nghiệp sẽ tuân theo luật doanh nghiệp trong khi đó quy định về các 

đối tượng quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn thành lập doanh nghiệp, thủ tục 

chuyển giao tài sản góp vốn hiện nay được tiến hành theo luật sở hữu trí tuệ. 
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+​ Mâu thuẫn trong việc coi TSTT nào là TSCĐ vô hình để góp vốn 

thành lập doanh nghiệp: Trong Thông tư 203/2009/TT-BTC tại Khoản 2 Điều 4 

quy định tất cả các đối tượng của quyền SHTT đều được coi là TSCĐ vô hình 

và từ đó là 
 

cơ sở để định giá và tính vào giá trị của doanh nghiệp. Điểm b Khoản 1 Điều 6 

của Thông tư 203/2009/TT-BTC đã coi “chỉ dẫn địa lý” là một loại TSCĐ vô 

hình của doanh nghiệp đã mâu thuẫn với quy định tại Khoản 4 Điều 121 của 

Luật SHTT: “chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước”. Do đó, 

không thể coi “chỉ dẫn địa lý” là một loại TSCĐ vô hình của doanh nghiệp 

được. 
 

+​ Theo quy định Khoản 1 Điều 142 Luật sở hữu trí tuệ “quyền sử dụng tên 
 

thương mại không được chuyển giao” như vậy không thể góp vốn bằng quyền 

sử dụng “tên thương mại” được. Nhưng quy định tại Khoản 3 Điều 139 Luật sở 

hữu trí tuệ “Quyền sở hữu tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với 

việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên 

thương mại”. Như vậy hai quy định này đã thiếu thống nhất với nhau vì việc 

chuyển nhượng quyền sở hữu sẽ bao gồm cả chuyển quyền sử dụng và quyền sử 

dụng tên thương mại sẽ không thể trở thành tài sản góp vốn thành lập doanh 

nghiệp được. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 LSHHT thì chỉ được góp vốn 

bằng “nhãn hiệu tập thể” trong trường hợp người góp vốn chuyển nhượng 

quyền sở hữu nhãn hiệu đó cho tổ chức, cá nhân có các điều kiện đối với người 

có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể. 
 

Thứ hai, pháp luật nước ta đang sử dụng thuật ngữ góp vốn thành lập doanh 

nghiệp bằng “giá trị quyền sở hữu trí tuệ” chưa thống nhất với các quy định của 

pháp luật nói chung trong hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, cũng chưa 

phản ánh được bản chất của hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng 

quyền sở hữu trí tuệ. 
 

Thứ ba, hệ thống pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở 

hữu trí tuệ chưa mang tính khả thi cao. Bất cập trong việc sử dụng phương pháp 
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doanh nghiệp dựa trên cơ sở sự thỏa thuận nhất trí giữa các thành viên, cổ đông 

sáng lập tuy nhiên chưa dự liệu trường hợp các bên không thể thỏa thuận được. 

Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 203/2009/TT-BTC quy định về việc xác định 

nguyên giá tài sản cố định vô hình (TSCĐ): “Nguyên giá của tài sản cố định vô 

hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

theo quy định của luật sở hữu trí tuệ là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh 

nghiệp đã chi ra” (Điểm e). “Nguyên giá TSCĐ của các chương trình phần mềm 

được xác định là toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có các 

chương trình phần mềm” (Điểm g).Và Điều 18 Thông tư 202/2011/TT-BTC quy 

định việc xác định giá trị “thương hiệu” là để góp phần xác định giá trị thực tế 

của doanh nghiệp khi định giá doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa: “Giá trị 

thương hiệu được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế cho việc tạo dựng và 

bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp 

trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp…”.Như vậy, theo quy định của 

Thông tư 203/2009/TT-BTC và Thông tư 202/2011/TC-BTC thì việc xác định giá 

của tài sản trí tuệ là theo phương pháp định giá dựa trên chi phí quá khứ. Có thể 

thấy rằng, theo các quy định của pháp luật thì phương pháp để định giá Tài sản 

trí tuệ ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là dựa trên phương pháp chi phí quá 

khứ.Ưu điểm của phương pháp này là làm cho tài sản trí tuệ (TSTT) xuất hiện 

trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp với tư cách là một tài sản được hạch 

toán, do đó góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về giá trị kinh tế của 

TSTT. Tuy nhiên, phương pháp chi phí lại bộc lộ khá nhiều nhược điểm khiến 

cho phương pháp này không được áp dụng phổ biến trong thực tiễn định giá 

TSTT. Nhược điểm lớn nhất là chỉ sử dụng một yếu tố (yếu tố chi phí) để xác 

định giá trị của tài sản trí tuệ và hoàn toàn không xem xét tới lợi ích kinh tế 

tương lai mà tài sản trí tuệ đó có khả năng mang lại. Do đó, việc định giá TSTT 

chỉ dựa vào các chi phí trong quá khứ để tạo ra, phát triển TSTT là chưa thực sự 

đánh giá được tiềm năng kinh tế tương lai của TSTT đó. 
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+​ Cá nhân, tổ chức chỉ có thể trở thành chủ sở hữu của những đối tượng 

quyền sở hữu trí tuệ nếu họ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (đối với những 
 

đối tượng sở hữu trí tuệ pháp luật quy định bảo hộ dựa trên cơ chế đăng ký cấp 

văn bằng). Nhưng vấn đề đặt ra trong trường hợp họ mới nộp đơn đăng ký bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình thì họ có được góp vốn thành lập doanh 

nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ đó không? Đây chính là điểm bất cập trên thực 

tế, gây ra khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền góp vốn 

thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ của mình. 
 

Thứ tư,Việt Nam hiện nay, do chưa có văn bản nào quy định riêng về việc 

góp vốn bằng quyền SHTT nên việc góp vốn thường được lập hợp đồng như các 

loại hợp đồng góp vốn thông thường. Các bên sẽ xác định giá trị quyền SHTT 

theo thỏa thuận và theo đó lập hợp đồng góp vốn, trong đó quy định rõ tỷ lệ góp 

vốn là bao nhiêu và nghĩa vụ, quyền lợi các bên như các loại hợp đồng thương 

mại thông thường. Khó khăn xảy ra là việc các doanh nghiệp thực hiện góp 

bằng quyền SHTT, vốn chưa được định giá, song lại ghi trong giấy đăng ký kinh 

doanh là “góp vốn bằng tiền”. Và chính “hành động góp vốn bằng tiền nhưng 

lại không có tiền” này sẽ gây rắc rối cho hệ thống kế toán; đồng thời, gây ra rất 

nhiều vướng mắc nếu doanh nghiệp góp vốn muốn rút vốn, hay doanh nghiệp 

nhận vốn góp không muốn tiếp tục hợp tác. Do vậy, cần phải quy định cụ thể về 

hợp đồng góp vốn bằng quyền SHTT để các tổ chức, cá nhân áp dụng thống 

nhất. 
 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả của hoạt động góp vốn 

bằng quyền SHTT trên thực thế. Ta có thể lý giải bằng một số nguyên nhân như 

sau: 
 

Nguyên nhân chủ quan: Xuất pháttừ nhận thức trong hoạt động bảo hộ 

quyền SHTT của các chủ thể quyền ở Việt Nam hiện nay. Việc bảo hộ đối với 

các đối tượng quyền SHTT chưa thực sự được các chủ thể quan tâm. Hoạt động 

bảo hộ quyền SHTT ở nước ta bắt đầu triển khai từ những năm 80, nhưng chỉ 
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khi Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự (1995) thì hoạt động này mới bắt đầu tiến 

triển. Đặc biệt, từ khi Quốc hội ban hành Luật SHTT 2005 và Việt Nam trở 

thành thành viên chính thức của WTO thì hoạt động này trở nên sối động với tất 

cả các dạng TSTT được bảo hộ. Thực tế, không phải chủ thể quyền nào cũng có 

nhận thức một cách đúng về việc bảo hộ quyền SHTT của mình, có nhiều chủ 

thể, sự hiểu biết về pháp luật sở hữu trí tuệ còn hạn hẹp, họ cho rằng việc đăng 

ký văn bằng bảo hộ là không cần thiết, rắc rối. Do đó nên có rất nhiều trường 

hợp, các tổ chức, cá nhân sử dụng các tài sản sở hữu của mình mà không đăng 

ký( nhất là với các đối tượng yêu cầu phải cấp văn bằng bảo hộ), điều này đã 

làm hạn chế việc thực hiện quyền góp vốn bằng SHTT của các chủ thể. 
 

Nguyên nhân khách quan: 
 
 

-Một là, cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp tồn tại 

trong một thời gian dài và còn ảnh hưởng tới hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

Trong những năm đổi mới vừa qua, với mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị 

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta tuy đã đạt được nhiều thành 

tựu nhưng cũng mới chỉ vượt qua thời kỳ đầu. Do đó, việc xây dựng hệ thống 

pháp luật nói chung và chế định góp vốn bằng quyền SHTT nói riêng còn thiếu 

kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. 
 

-Hai là, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam 

xuất hiện muộn và gần như mới bắt đầu từ con số không nên pháp luật không 

tránh khỏi những thiếu sót và lạc hậu. Trước năm 1990, ở nước ta chỉ duy trì và 

phát triển hai thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể còn thành phần 

kinh tế tư nhân bị cấm, tình trạng này được duy trì trong một thời gian dài. Các 

hoạt động kinh tế không theo cơ chế thị trường mà từ sản xuất đến phân phối 

sản phẩm đều do Nhà nước điều hành. Từ môi trường kinh doanh đến pháp luật 

về kinh tế tư nhân đều không tồn tại. Vì thế nên hoạt động góp vốn kinh doanh 

không diễn ra. Cho tới sau khi cải cách, mở cửa đến năm 1990, Việt Nam mới 

có Luật Doanh nghiệp, chính thức cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân ở 
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Việt Nam. Chính trong thời gian dài không có sự phát triển của kinh doanh và 

kinh tế tư nhân đã khiến cho văn hóa kinh doanh ở Việt Nam, pháp luật về kinh 

doanh tư nhân gần như bắt đầu từ vạch xuất phát. Vì vậy, pháp luật kinh doanh 

của Việt Nam không tránh khỏi sự lạc hậu, khiếm khuyết. 
 

-Ba là,việc xây dựng pháp luật thiếu một tư duy hệ thống, bao quát. Tính 

logic và hệ thống là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của những hệ 

thống pháp luật hướng tới pháp điển hóa. Do thiếu tư duy hệ thống và bao quát 

nên hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về góp vốn bằng quyền SHTT 

nói riêng trở nên manh mún, thiếu tính nhất quán và chưa khả thi; và hệ quả là 

chúng dẫn đến nhiều quy định pháp luật nhanh chóng rơi vào trạng thái không 

phù hợp, không đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội. 
 

-​ Bốn là, tổ chức bộ máy cơ quan có thẩm quyền xây dựng pháp luật 

còn kém hiệu quả. Hoạt động xây dựng pháp luật cần được tiến hành đồng bộ ở 

tất cả các khâu như: khảo sát thực tiễn, nghiên cứu lý luận, soạn thảo, thẩm định 
 

văn bản, đánh giá tác động của văn bản đến các quan hệ xã hội… nên cần có đội 

ngũ đông đảo và chuyên nghiệp để đảm nhận công tác này. Trong khi đó, đội 

ngũ những người làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói 

chung, pháp luật góp vốn bằng quyền SHTT nói riêng còn mỏng, được biên chế 

dàn trải ở nhiều cơ quan khác nhau và thiếu sự phối hợp chặt chẽ. Vì vậy, nhìn 

chung về hoạt động lập pháp được đánh giá là chưa hiệu quả, kém nhạy bén 

trong việc kịp thời phát hiện và xử lý những điểm bất hợp lý trong pháp luật 

hiện hành. 
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Chương III: Thực trạng và những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật điều chỉnh hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 
 

3.1. Thực trạng hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam 
 
 

Ngày càng nhận thức được vai trò của tài sản trí tuệ đối với sự phát triển nền 

kinh tế, hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ngày càng đươc thực hiện 

phổ biến hơn. Tuy nhiên không phải đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào cũng 

được đem đi góp vốn mà chủ yếu là các đối tượng như thương hiệu, nhãn hiệu, 

quyền sử dụng công nghệ. Còn hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng 

quyền sở hữu đối với các đối tượng là các giải pháp kỹ thuật hay các quy trình 

chưa được phổ biến. Hiện nay, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước như 

VINACONEX, CONTREXIM, VIGLACERA... đã sử dụng quyền sử dụng nhãn 

hiệu để góp vốn thành lập doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân khác. Cụ thể 

Công ty Cổ phần Sông Đà đã sử dụng quyền sử dụng nhãn hiệu để góp vốn 

thành lập ba công ty con. Đó là, Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (S99), Công ty 

Cổ phần Sông Đà 10 (SDT) và Công ty cổ phần Cơ giới Lắp máy và Xây dựng 

(VMC). 
 

Một số trường hợp ví dụ về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 

cho tới hiện nay: 
 

(1)​Góp vốn bằng thương hiệu VINASHIN vào các doanh nghiệp mới được 

thành lập: 
 

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu là nội dung áp dụng thí điểm 

theo Công văn số 2349/BTC-TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí 

điểm đối với tập đoàn Vinashin ký ban hành ngày 25/2/2010. Đến nay, theo báo 

cáo của Vinashin, tất cả các trường hợp góp vốn bằng thương hiệu của Tập đoàn 

đều phát sinh từ năm 2009 trở về trước, do tập đoàn tự thực hiện, không có 

trường hợp nào phát sinh sau ngày 25/2/2010. Vinashin cũng chưa thực hiện 

điều chỉnh lại việc góp vốn bằng nhãn hiệu đã phát sinh trước đây theo hướng 
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dẫn tại văn bản nói trên của Bộ Tài chính. Do vậy, việc đánh giá rút kinh 

nghiệm là rất khó. 
 

Cũng theo báo cáo của Vinashin, số lượng doanh nghiệp nhận góp vốn 

bằng nhãn hiệu của Ctymẹ Vinashin là 60. Số lượng doanh nghiệp nhận góp vốn 

bằng nhãn hiệu của các công ty con Vinashin là 38. Tổng giá trị góp vốn bằng 

thương hiệu của cả 98 doanh nghiệp là 1.926 tỉ đồng; lỗ luỹ kế của các đơn vị 

nhận góp vốn tính đến 30/6/2010 là 616 tỉ đồng; cổ tức được chia luỹ kế đến 

nay là 107 tỉ đồng. Vinashin đề xuất giữ lại 13 doanh nghiệp, số còn lại thực 

hiện thoái vốn. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là khi rút vốn bằng thương hiệu 

của Vinashin hiện cũng đang có vướng mắc. Cụ thể, theo Luật doanh nghiệp 

2005, Công ty cổ phần không được giảm vốn điều lệ, trong khi phần vốn góp 

bằng thương hiệu của Vinashin tại các công ty cổ phần đã nằm trong vốn điều lệ 

đăng ký theo quy định. Như vậy, việc thực hiện thí điểm góp vốn bằng giá trị 

thương hiệu của Vinashin là không khả thi. Hơn nữa, khi đem thương hiệu đi 

góp vốn vào nhiều doanh nghiệp khác nhau như ví dụ này, trong quá trình góp 

vốn bằng nhãn hiệu, nhiều khi bản thân các doanh nghiệp không giữ được uy tín 

ổn định một thời gian dài, thậm chí có thể bị giảm sút về uy tín, giá trị doanh 

nghiệp giảm mạnh…sẽ ảnh hưởng đến các bên có quyền khai thác nhãn hiệu đó. 

Tình trạng một số Tổng Công ty mang nhãn hiệu đi góp vốn với nhiều đối tác 

trong nhiều lĩnh vực không được đánh giá cao cũng có thể làm loãng giá trị 

nhãn hiệu. 
 

Căn cứ vào quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố 

định vô hình, ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 

31/12/2001 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn ghi nhận tài sản thì nhãn 

hiệu, mặc dù là tài sản vô hình được tạo tư nội bộ doanh nghiệp nhưng không 

được ghi nhận là tài sản. Do vậy, phần vốn góp của VINASHIN thông qua Công 

ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp vào Công ty Cổ phần 

VINASHIN Việt Quang sẽ không được ghi nhận là tài sản cố định để trích 
 

ấu hao. Thông tư​ 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản 
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lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành cũng không quy định nhãn hiệu là tài sản cố định vô hình, bởi vậy nhiều 

doanh nghiệp đã phải gánh chịu những thiệt hại không nhỏ khi góp vốn bằng giá 

trị nhãn hiệu. 
 

(2) Góp vốn bằng nhãn hiệu Sông Đà 
 
 

Khi nhắc đến việc “phát huy khả năng kinh tế của thương hiệu” không thể 

không kể đến Tổng công ty (TCty) Sông Đà. Nói về thương hiệu Sông Đà, rõ 

ràng cùng một thương hiệu nhưng tại các DN khác nhau lại được ghi nhận giá 

trị vốn góp khác nhau. Có vẻ như việc áp giá trị này mang tính chủ quan, mà 

theo ý kiến của các kiểm toán viên, đây là việc ghi nhận giá trị vô hình do nội 

bộ tạo ra là tài sản.Thương hiệu Sông Đà đang được chia năm sẻ bảy cho các 

Cty con, như Cty cổ phần Sông Đà 99 (S99), CTCP Sông Đà 10 (SDT). Tuy 

nhiên, tại các DN khác nhau lại được ghi nhận giá trị vốn góp khác nhau. Cụ 

thể: báo cáo kiểm toán 2007 khoản góp vốn bằng thương hiệu của Tổng công ty 

Sông Đà tại S99 là 250 triệu đồng, khấu hao lũy kế đến hết năm 2007 là 28 triệu 

đồng; tại SDT là 4,93 tỉ đồng, khấu hao luỹ kế đến hết 2007 là 1,214 tỉ đồng. 
 

Đến thời điểm này, tính hợp pháp của việc góp vốn bằng thương hiệu vẫn 

chưa thống nhất. Hiện chưa có văn bản nào quy định riêng về góp vốn bằng 

nhãn hiệu nên việc này thường được lập hợp đồng như các hợp đồng góp vốn 

thông thường. Khó khăn xảy ra là: các DN thực hiện góp vốn bằng thương hiệu 
 

-​trên thực tế chưa được định giá, song lại ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là 
 

góp vốn bằng tiền. Hành động góp vốn bằng tiền nhưng lại không có tiền này sẽ 

gây rắc rối cho hệ thống kế toán; và có nhiều vướng mắc nếu DN góp vốn muốn 

rút vốn, hay DN nhận vốn góp không muốn tiếp tục hợp tác. 
 

Tổng Công ty Sông Đà đã ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 

Sông Đà”, theo đó các đơn vị thành viên đều phải có nghĩa vụ ký kết Hợp đồng 

sử dụng nhãn hiệu hàng hóa Sông Đà với Tổng Công ty. Điển hành là Công ty 
 

Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà, đơn vị thành viên của 
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Tổng Công ty Sông Đà, là doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 

26/TCT-HĐQT ngày 13/2/2007 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà. 

Vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, vốn bằng nhãn hiệu: 5 tỷ đồng. Ngoài ra, có 

thể kế đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà (số 

06/2007/TCT/HDQT, số 381/2007/TCT/HDQT) quy định “giá trị nhãn hiệu 

Sông Đà là một phần vốn góp của Tổng Công ty tương ứng 5% vốn điều lệ áp 

dụng cho các doanh nghiệp thành lập mới như Công ty Cổ phần thủy điện Cao 

Nguyên – Sông Đà; Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Đà. 
 

Vấn đề là, cùng ghi nhận phần giá trị thương hiệu vào vốn góp của chủ sở hữu, 

nhưng với mỗi doanh nghiệp lại ghi nhận một kiểu, mỗi công ty kiểm toán lại 

nhận định một cách. Việc góp vốn bằng thương hiệu là một hiện tượng đã và 

đang diễn ra, nhưng đến nay vẫn chưa có quy định nào hướng dẫn cụ thể việc 

định giá và ghi nhận giá trị này. Có lẽ vì thế mà mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty 

kiểm toán có cách nhìn, cách “ứng xử” khác nhau, tạo sự thiếu đồng bộ trong 

hoạt động này. 
 

3.2. Thực trạng hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở một số nước 

trên thế giới 
 

Con người cùng với trí tuệ ngày càng phát triển. Theo đó, các sản phẩm sáng 

tạo của trí tuệ con người cũng ngày càng được coi trọng và tạo nên giá trị lớn 

vào nền kinh tế đất nước. Do vậy, các tác phẩm, sản phẩm từ trí tuệ con người 

đã được pháp luật bảo hộ và được quy định là một trong những tài sản góp vốn 

vào các tổ chức kinh tế. Không chỉ có Việt Nam, các nước khác trên thế giới 

cũng có những quy định về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Dưới đây là một 

số nước tiêu biểu: 
 

Trung Quốc 
 
 

Trung Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới nhận thức được rõ 

vai trò và tầm quan trọng của TSTT trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. 
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Hoạt động góp vốn bằng quyền SHTT đã sớm được ghi nhận trong Luật công ty 

và ngày càng hoàn thiện những quy định này hơn. Đến năm 2006, Trung Quốc 

đã ban hành mới Luật Công ty với những quy định mở hơn về hạn mức về góp 

vốn bằng quyền SHTT. Luật Công ty năm 2006 của Trung Quốc quy định “Cổ 

đông có quyền góp vốn bằng tiền, TSTT, quyền sử dụng đất hoặc các tài sản 

không phải là tiền khác”, “giá trị của các tài sản không phải là tiền khi góp vốn 

phải được định giá và xác định nhưng không được cao hơn hoặc thấp hơn giá 

trị của nó” và “tổng giá trị vốn góp bằng tiền của tất cả các cổ đông không 

được thấp hơn 30% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn”. Những quy 

định này thực sự có hiệu quả trên thực tiễn. Trước khi ban hành luật mới này, 

quy định về tỷ lệ góp vốn vào công ty bằng TSTT chỉ là 20% vốn đăng ký, nay 

tăng lên đến 70%, thậm chí không hạn chế tỷ lệ góp vốn bằng TSTT ở các khu 

công nghiệp phát triển. 
 

Tháng 4 năm 2006, Bộ Tài chính và Cơ quan SHTT Nhà nước Trung 

Quốc đã cùng ban hành văn bản quy định các trường hợp bắt buộc phải định giá 

TSTT. Chúng tiêu biểu như: các trường hợp sử dụng TSTT để góp vốn vào công 

ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, thế chấp TSTT mà không có tham 

chiếu trên thị trường thì phải yêu cầu định giá; các cơ quan hành chính phát mại, 

chuyển nhượng, trao đổi TSTT, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 

chuyển đổi cơ cấu, hợp nhất, chia tách, giải thể, đầu tư, chuyển nhượng, trao 

đổi, phát mại, trả nợ…có yếu tố liên quan đến TSTT; và một số trường hợp 

khác. Bên cạnh đó, pháp luật Trung Quốc quy định chủ thể tiến hành đinh giá 

TSTT, hoạt động này phải được tiến hành bởi các tổ chức định giá tài sản do Bộ 

Tài chính phê chuẩn. Các tổ chức định giá này trong quá trình thực hiện hoạt 

động nghiệp vụ của mình có thể mời các chuyên gia về sáng chế, nhãn hiệu, bản 

quyền…hỗ trợ về mặt chuyên môn, nhưng không vì thế mà được giảm nhẹ trách 

nhiệm pháp lý cho những cán bộ làm công tác định giá. 
 

Qua đây có thể thấy, Trung Quốc cũng như hầu hết ở các quốc gia khác, 
 

không có một công thức chung cho việc định giá TSTT. Việc phân tích, định 76 
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giá một TSTT cần phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, dựa vào đối tượng 

được định giá, mục đích của việc định giá để đưa ra phương thức phù hợp nhất. 

Chính phủ Trung Quốc đã sớm quy định những nguyên tắc cơ bản đối với hoạt 

động định giá tài sản, đó là phải tuân thủ tính chân thực, tính khoa học và tính 

khả thi. Hoạt động định giá tài sản nói chung và hoạt động định giá TSTT nói 

riêng phải được tiến hành theo trình tự pháp luật quy định, từ đăng ký định giá, 

điều tra tài sản, đánh giá tính toán, nghiệm chứng xác nhận… và thường được 

tiến hành dựa trên giá trị gốc của tài sản, giá trị tịnh, giá thành, khả năng thu lời. 

Các biện pháp thường được thường áp dụng có thể kể đến: biện pháp giá trị thu 

lợi hiện thời, biện pháp tái tạo lại thành phẩm, biện pháp giá trị thị trường, biện 

pháp giá theo tính toán và một số biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, so với các trường hợp định giá tài sản khác thì định giá TSTT của 

doanh nghiệp có một số đặc điểm riêng, đó là việc định giá TSTT còn cần dựa 

trên nguyên tắc về tính mục đích và nguyên tắc cơ chế tác dụng của nội dung 

đánh giá. Mỗi nguyên tắc này có ý nghĩa riêng như nguyên tắc về tính mục đích 

là tiền đề để đưa ra phán đoán công bằng, hợp lý; còn nguyên tắc cơ chế tác 

dụng của nội dung đánh giá là cơ sở để đảm bảo hoạt động đánh giá được khoa 

học, chân thực và khả thi. Muốn cho hoạt động định giá tài sản SHTT được hiệu 

quả thì cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc này. 
 

Như vậy, có thể nói, đến nay pháp luật Trung Quốc đã đặt ra nền tảng cơ 

bản cho hoạt động góp vốn kinh doanh bằng TSTT cũng như định giá tài sản 

này nhằm giúp cho chủ thể cũng như các tổ chức định giá có căn cứ để sử dụng 

tối đa hóa TSTT vào hoạt động đầu tư, kinh doanh. Từ thực tiễn có thể cho thấy, 

vài trò của Tài sản SHTT ngày càng thể hiện tầm quan trọng của nó đối với các 

doanh nghiệp Trung Quốc. Pháp luật tại Trung Quốc đã nâng cao tầm quan 

trọng của TSTT và tạo ra được những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển 

hoạt động góp vốn bằng TSTT và phát huy những giá trị to lớn của nó. 
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Pháp 
 
 

Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Bộ luật Dân sự và Luật 

Doanh nghiệp pháp luật Cộng hòa Pháp quy định chủ thể, cá nhân kinh doanh 

có quyền được góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT và một số trường hợp 

quyền SHTT không được mang đi góp vào vốn điều lệ của một số loại hình 

công ty phức tạp như: Cổ phần niêm yết, công ty ủy thác…. Bởi vì quyền SHTT 
 

không phải là vật có thể cưỡng chế thi hành, ko mang lại bất kỳ sự bảo đảm nào 

cho chủ nợ. 
 

Các quy định về góp vốn bằng quyền SHTT vào doanh nghiệp được thực 

hiện bởi bên góp vốn, bên nhận góp vốn và được nêu rõ tại các điều khoản của 

điều lệ: giá trị góp vốn, điều kiện, thời gian thực hiện,... Đây là một điểm tiến 

bộ và Việt Nam có thể học hỏi. Theo Luật Doanh nghiệp pháp luật Cộng hòa 

Pháp, định giá giá trị quyền SHTT được thực hiện bằng việc định lượng chi phí 

mà công ty phải chịu để hưởng lợi từ một đối tượng SHTT tương ứng. Điều 

kiện để được các cổ đông, thành viên tự thực hiện đánh giá: (i) giá trị quyền 

SHTT thấp hơn 30.000 € (Euro); (ii) tổng giá trị góp vốn bằng quyền SHTT 

không quá một phần hai vốn điều lệ. Các trường hợp còn lại, sự góp mặt của các 

chuyên gia thẩm định giá TSVH là bắt buộc cho việc đánh giá những đối tượng 

quyền SHTT mang đi góp vốn. 
 

Theo pháp luật nước này, chủ thể có quyền thực hiện hoạt động định giá tài 

sản góp vốn là hiện vật nói chung và quyền SHTT nói riêng là Hội đồng về góp 

vốn định giá. Hội đồng này được chỉ định bởi Chánh Tòa thương mại theo yêu 

cầu thống nhất giữa những thành viên tương lai của công ty hoặc sáng lập viên 

hoặc một trong những sáng lập viên. Đối với tài sản là quyền SHTT – một loại 

tài sản đặc biệt hơn so với các TSVH khác – việc định giá TSTT được thực hiện 

bởi một tổ chức định giá chuyên nghiệp trong lĩnh vực SHTT. 
 

Một điểm tiến bộ khác là Luật Pháp quy định cả trách nhiệm dân sự và hình 
 

sự đối với những chủ thể tiến hành định giá sai. Nếu Hội đồng về góp vốn tiến 
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hành định giá TSTT được góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng 

này phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về giá trị định giá. Nếu không có 

Hội đồng về góp vốn hoặc khi giá trị được xác định khác với giá trị do Hội đồng 

về góp vốn định giá, thì các thành viên chịu trách nhiệm liên đới với người thứ 

ba trong vòng năm năm về giá trị góp vốn bằng TSTT khi thành lập công ty. Về 

trách nhiệm hình sự, người có hành vi định giá vượt quá giá trị thực tế của tài 

sản góp vốn thì bị phạt tù năm năm và đóng phạt số tiền 350.000 Euro. Phạm vi 

áp dụng hình phạt này là tất cả những người tham gia định giá. Những quy định 

này sẽ ràng buộc hơn về trách nhiệm của chủ thể tiến hành định giá tài sản, bảo 

đảm được quyền và lợi ích của các bên khi tham gia góp vốn bằng hình thức 

này. 
 

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, pháp luật của nước công hòa Pháp cũng đã 

chú trọng đến pháp luật góp vốn bằng tài sarn SHTT. Với nhiều quy định pháp 

luật rõ ràng, chặt chẽ về điều kiện góp vốn, định giá tài sản SHTT, đặc biệt là 

trách nhiệm của tổ chức thẩm định giá TSTT sẽ giúp cho hoạt động góp vốn 

bằng quyền SHTT tại Pháp ngày càng phát triển và hiệu quả. 
 

Thổ Nhĩ Kỳ 
 
 

Để tìm hiểu rõ hơn và có thể học tập kinh nghiệm về hoạt động góp vốn bằng 

quyền sở hữu trí tuệ, ta đi tìm hiểu thực tiễn hoạt động này của một quốc gia 

khác như Thổ Nhĩ Kỳ. Theo pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là điều 127 Bộ Luật 

Thương Mại Thổ Nhĩ Kỳ, các loại tài sản có thể góp vốn bao gồm quyền sở hữu 

trí tuệ, sáng tạo cá nhân... Theo đó, việc đánh giá TSTT là một trong những 

bước quan trọng của việc góp vốn bằng TSTT và phải được nêu rõ trong điều lệ 

của công ty. Chủ thể tiến hành định giá tài sản SHTT Theo quy định của Pháp 

luật Thổ Nhĩ Kỳ là một chuyên gia thẩm định giá được chỉ định bởi tòa án 

Thương Mại ở quận, huyện nơi có trụ sở chính của công ty. Quy định này là một 

phần mở rộng của quy tắc về đảm bảo vốn, nhằm bảo đảm an toàn cho giá 
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trị ngang tiền của phần tài sản đóng góp. Giá trị được định giá bởi Chuyên gia 

phải được ghi rõ trong điều lệ của công ty. 
 

Như vậy, góp vốn bằng quyền SHTT theo pháp luật của một số 

quốc gia trên thế giới có sự khác nhau nhưng nhìn chung đều đề cao vai trò của 

việc thẩm định giá trị của TSTT. Với xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu, 

thì việc hoàn thiện hành lang pháp lý về góp vốn bằng quyền SHTT là cơ sở để 

các chủ thể, cá nhân hiểu rõ vai trò của TSTT và áp dụng hiệu quả trên thực 

tiễn. Pháp luật mỗi nước cần nâng cao tầm quan trọng của TSTT, tạo ra những 

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động góp vốn bằng TSTT trên thực 

tiễn hơn để TSTT được khai thác một cách triệt để và có hiệu quả. 
 

3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả pháp luật điều 

chỉnh hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. 
 

3.3.1. Giải pháp hàn thiện pháp luật góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 
 

Hệ thông pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tuy đã được sửa đổi bổ 
 

sung, tạo được hành lang pháp lý bảo đảm cho hoạt động góp vốn bằng quyền sở 
 

hữu trí tuệ được thực thi. Tuy nhiên hệ thống pháp luật vẫn còn nhiều điểm hạn 
 

chế làm cho việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ chưa đạt được hiệu quả trên 
 

thực tiễn.Từ thực tiễn cho thấy hệ thống pháp luật góp vốn bằng quyền sở hữu 
 

trí tuệ vẫn chưa được đồng bộ và thống nhất với nhau. Tài sản trí tuệ là loại tài 
 

sản vô hình đặc biệt nhưng vẫn chưa có những văn bản pháp luật riêng quy định 
 

cụ thể về các điều kiện góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ hay thủ tục góp vốn 
 

bằng quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản sở hữu trí tuệ được định giá vẫn còn theo thỏa 
 

thuận của các bên tham gia góp vốn hoặc do cơ quan định giá chuyên nghiệp 
 

nhưng tiêu chí để định giá thì chưa có những tiêu chí cụ thể. Điều này gây ra 
 

những khó khăn cho việc định giá tài sản trí tuệ khi tham gia góp vốn mà vốn dĩ 
 

đây là một loại tài sản vô hình đặc biệt. Từ những điều này, để hoạt động góp 
 

vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đặt được nhiều hiệu quả hơn nữa trên thực tiễn, 
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đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay thì yêu cầu về hoàn thiện hệ 

thống pháp luật là cần thiết. 
 

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về góp vốn bằng quyền sở 

hữu trí tuệ: 
 

Thứ nhất,từ các quy định của pháp luật về chủ thể có quyền góp vốn bằng 

quyền SHTT chưa cụ thể, rõ ràng. Hiện nay, căn cứ vào các quy định của Luật 

SHTT cho chúng ta hiểu rằng, chủ thể góp vốn bằng quyền SHTT là chủ sở hữu 

hoặc chủ sử dụng các đối tượng quyền SHTT, người có quyền sử dụng trước đối 

tượng sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế chưa có một văn bản pháp luật 

nào quy định cụ thể về các chủ thể góp vốn bằng quyền SHTT. Vì vậy, pháp luật 

Việt nam cần bổ sung quy định về chủ thể góp vốn kinh doanh bằng quyền 

SHTT. 
 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật về điều kiện góp vốn và thủ tục 

góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.Từ thực tiễn, ta thấy rằng chưa có văn bản 

nào quy định về điều kiện và thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ một 

cách rõ ràng mà các bên tham gia góp vốn chỉ thực hiện căn cứ theo các quy 

định về góp vốn một cách chung chung. Hơn nữa, hậu quả pháp lý của góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ có hai trường hợp xảy ra là: hình thành pháp nhân 

mới và không hình thành pháp nhân mới nên cần có những quy định cụ thể 

hướng dẫn thủ tục góp gốn cho từng trường hợp riêng. Vậy, tài sản góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ là trường hợp đặc biệt sinh ra từ các đặc trưng của 

loại tài sản vô hình này nên rất cần có những văn bản pháp luật quy định cụ thể 

về điều kiện và thủ tục góp vốn. 
 

Thứ ba,bổ sung quy định pháp luật về định giá tài sản: 
 
 

Ở​ Việt Nam, việc góp vốn, liên doanh bằng tài sản trí tuệ (chủ yếu là góp 

vốn bằng thương hiệu) diễn ra khá sôi động, đi trước các quy định của pháp 

luật. Từ 
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những năm 1990, các tập đoàn đa quốc gia đã tiếp cận thị trường Việt Nam 

thông qua việc liên doanh, liên kết, mua bán, sáp nhập với các DN trong nước. 
 

Thực tiễn trong hoạt động liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với các 

doanh nghiệp nước ngoài cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam thường chỉ chú ý 

vào giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản hữu hình mà chưa chú ý đến các tài 

sản vô hình như tài sản trí tuệ. Đến nay vẫn chưa có quy định hướng dẫn việc 

góp vốn và nhận góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu, vì hiện vẫn còn 

nhiều ý kiến khác nhau và cũng chưa có tổng kết, đánh giá được hết các vướng 

mắc nảy sinh trong thực tiễn.Việc xác định giá trị, nhượng quyền sử dụng tài 

sản trí tuệ, góp vốn liên doanh, liên kết… bằng giá trị tài sản trí tuệ đối với các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở nước ta đến nay vẫn còn là một 

khoảng trống. 
 

Theo ủy ban kinh tế Liên Hợp Quốc, có 4 hình thức định giá tài tài sản sở 

hữu trí tuệ như đã trình bày ở phần trước và theo hướng dẫn số 4 của Ủy ban 

tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, có ba phương pháp để thẩm định giá tài sản vô 

hình. Cụ thể là phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập và phương pháp thị 

trường. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này không phù hợp với điều kiện 

kinh tế nước ta. Bởi vậy, chúng ta cần phải xây dựng những phương pháp xác 

định giá trị quyền SHTT trên cở sở học hỏi, kế thừa quy định của Ủy ban tiêu 

chuẩn thẩm định giá quốc tế nhưng phải phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

Vì vậy Pháp luật Việt Nam cần bổ sung các quy định cũng như các tiêu chí để 

định giá tài sản sở hữu trí tuệ, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình góp vốn 

bằng quyền sở hữu trí tuệ. 
 

Thứ tư, bổ sung quy định về hợp đồng góp vốn bằng quyền SHTT 
 
 

Có thể nhận thấy rằng, góp vốn bằng quyền SHTT là một hoạt động mang 

tính chất đặc thù, có nhiều điểm khác biết so với việc góp vốn bằng tài sản hữu 

hình thông thường. Dó đó, pháp luật Việt Nam nên có Nghị định hướng dẫn thủ 
 

tục góp vốn bằng quyền SHTT, trong đó có quy định về hợp đồng góp vốn bằng 
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quyền SHTT. Nội dung hợp đồng góp vốn bằng quyền SHTTphải đầy đủ các 

điểu khoản để đảm bảo tính pháp lý và bảo đảm quyền và lợi ích của các bên 

chủ thể liên quan. Nội dung của hợp đồng góp vốn bằng quyền SHTT cần quy 

định cụ thể, chi tiết, đầy đủ các điều khoản cơ bản cụ thể như sau: 
 

-​ Tên, địa chỉ của các bên; 
 
 

-​ Đối tượng quyền SHTT dùng để góp vốn; 
 
 

-​ Thời hạn góp vốn; 
 
 

-​ Giá trị quyền SHTT góp vốn; 
 
 

-​ Thời điểm giao quyền sở hữu/sử dụng các đối tượng quyền SHTT dùng để 

góp vốn; 

 
-​ Quyền của người thứ ba đối với tài sản góp vốn (nếu có); 

 
 

-​ Quyền và trách nhiệm của các bên góp vốn; 
 
 

-​ Nghĩa vụ của các bên khi vi phạm hợp đồng; 
 
 

-​ Giải quyết tranh chấp… 
 
 

Hợp đồng luôn giữ một vài trò quan trọng trong mọi giao dịch kinh doanh. 

Do đó, hợp đồng quy định càng rõ ràng, chi tiết, chặt chẽ càng thuận lợi cho các 

chủ thể tuân thủ, áp dụng và hạn chế tối đa rủi ro tranh chấp phát sinh sau này. 
 

3.2.3. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật góp vốn bằng 

quyền SHTT 
 

Thứ nhất,cần có sự phân biệt rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ 

quan quản lý nhà nước đồng thời cũng phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ 
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quan này. Hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ có sự tham gia của 

nhiều cơ quan quản lý nhà nước như: Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Sở kế hoạch đầu tư, 
 

Cơ quan quản lý thuế,… nên để hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 83 
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đạt hiệu quả cao thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan này. Tuy nhiên 

vẫn cần xác định rõ ràng thẩm quyền của từng cơ quan quản lý nhà nước tham 

gia để không có sự chồng chéo về chức năng, thẩm quyền của các cơ quan này. 

Hơn thế nữa, nhiệm vụ của các cơ quan này không chỉ là nắm bắt tình tình thực 

hiện pháp luật góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT mà còn phải thường 

xuyên tổng kết đánh giá hoạt động góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT, tổ 

chức nghiên cứu; từ đó, đề xuất, tư vấn sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật 

về góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT nhằm điều chỉnh kịp thời hoạt động 

góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT, gắn liền với thực tiễn và nâng cao hiệu 

quả thực thi. 
 

Hai là, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước trong góp vốn bằng 

quyền sở hữu trí tuệ và hoàn thiện thủ tục về hành chính quản lý quyền sở hữu 

trí tuệ để thủ tục thực hiện việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đạt đươc hiệu 

quả cao nhất. 
 

Hai là, cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đối với việc quản lý sở hữu trí tuệ, vì đây là một lĩnh vực phực 

tạp. Cần xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về góp vốn kinh 

doanh bằng quyền SHTT; đồng thời, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng quyền SHTT, đảm bảo sự tuân 

thủ pháp luật và thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định. 
 

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo giục pháp luật cho các 

bên trong quan hệ góp vốn bằng quyền SHTT nhằm nâng cao nhận thức về pháp 

luật, nắm được các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Để tăng cường 

hiệu quả thực thi pháp luật về ổn định, cần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp 

luật của các nhà đầu tư, nắm được các quyền và lợi ích của các bên trong quan 

hệ góp vốn, từ đó, chủ động hơn trong việc thực hiện và bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của mình khi tham gia vào quan hệ góp vốn bằng quyền Sở hữu trí tuệ. 
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KẾT LUẬN 
 

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ 

đã trở thành một loại tài sản góp vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói 

chung. Đây là loại tài sản góp vốn đặc điệt, có bản chất và mang những đặc 

trưng khác với những tài sản thông thường.Tuy có thể tạo ra nhiều lợi ích vật 

chất cho chủ thể khai thác, nhưngloại tài sản đặc biệt này cũng gây ra khá nhiều 

rắc rối và khó khăn cho các bên liên quan khi đưa nó trở thành tài sản góp vốn 

vào doanh nghiệp. 
 

Ở​Việt Nam, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong các 
 

văn bản pháp luật muộn hơn so với các quốc gia khác. Nhưng chỉ trong một thời 

gian ngắn, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, Bộ 

luật dân sự 2015, luật doanh nghiệp 2014… đã có nhiều quy định khắc phục 

được những thiếu sót của các văn bản pháp luật trước đó. Song hệ thống các văn 

bản pháp luật hiện hành tuy đã được sửa đổi, bổ sung những quy định mới 

nhưng vẫn bộc lộ những hạn chế. 
 

Với việc phân tích những vấn đề lý luận, những quy định pháp luật cụ 

thểcó đối chiếu với thực tế thực thi,khóa luận đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến 

những bất cập trong hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở 

đó, khóa luận đềxuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả của hoạt động này tại Việt Nam. 
 

Đối với phạm vi của khóa luận tốt nghiệp cử nhân, có lẽ chưa thể bao quát 

hết được các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp toàn diện để giái 

quyết những bất cập của pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam. Tuy nhiên, hy vọng các giải pháp mà khóa luận đưa ra sẽ góp phần nào đó 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuậnlợiđể hoạt động này đạt 

hiệu quả cao hơn. 
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